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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Công nghệ chế biến lâm sản 

  Tên Tiếng Việt:  Công nghệ chế biến lâm sản 

Tên Tiếng Anh:  Wood Technology 

 Trình độ đào tạo: Đại học 

Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm   

 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học 

 Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung  

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức nền tảng về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, 

quản lý sản xuất, kinh doanh; có các kỹ năng tốt về công nghệ chế biến lâm sản; có 

năng lực cần thiết trong tổ chức, quản lý sản xuất và quản trị kinh doanh gỗ và lâm sản; 

có đức, có tài để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong thị trường lao động hội 

nhập toàn cầu. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

MT1: Sinh viên tốt nghiệp sử dụng tốt kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật mới nhất 

để giải quyết các vấn đề công nghệ chế biến gỗ và lâm sản một cách sáng tạo và hiệu 

quả. 

MT2: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực lãnh đạo, có kỹ năng tốt trong quản lý 

và làm việc theo nhóm, có thể giao tiếp hiệu quả trong môi trường toàn cầu. 

MT3: Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có thể tiếp 

tục tự học, tự nâng cao kiến thức và kỹ năng mới hoặc học lên trình độ cao hơn. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

1.1. Kiến thức cơ bản 

CĐR1: Mô tả và liệt kê được cơ bản về lý luận chính trị theo quy định của Bộ 

GD&ĐT; 
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CĐR2: Áp dụng được các kiến thức về giáo dục Thể chất và Quốc phòng - An 

ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

CĐR3: Sử dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, tiếng 

Anh, và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp; 

CĐR4: Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành về khoa học gỗ, hình học họa 

hình, vẽ kỹ thuật, kỹ thuật điện và điện tử, nguyên lý máy, nguyên lý cắt vật liệu gỗ, 

kỹ thuật nhiệt,... kết hợp khả năng sử dụng các công cụ hiện đại để tiếp thu các kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập cũng như nghiên cứu ở trình độ cao 

hơn. 

1.2. Kiến thức chuyên môn 

CĐR5: Áp dụng được những kiến thức chuyên môn về máy móc, thiết bị và tự 

động hóa trong việc sử dụng, phân tích và đánh giá các tình huống lý thuyết và thực tế 

thuộc lĩnh vực chế biến lâm sản; 

CĐR6: Áp dụng được những kiến thức chuyên môn về công nghệ xẻ, sấy, bảo 

quản, trang sức bề mặt gỗ, sản xuất vật liệu gỗ, sản xuất bột giấy và giấy, thiết kế và sản 

xuất đồ gỗ để giải quyết những vấn đề lý thuyết và thực tế thuộc lĩnh vực chế biến lâm 

sản; 

CĐR7: Áp dụng được những kiến thức chuyên môn về tổ chức và quản lý sản 

xuất chế biến gỗ, thi công và giám sát thi công công trình gỗ, quản trị kinh doanh và 

phát triển thị trường để giải quyết những vấn đề lý thuyết và thực tế thuộc lĩnh vực chế 

biến lâm sản. 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

CĐR8: Nhận biết, định hướng sử dụng các loại gỗ, vật liệu gỗ, lâm sản và vật 

liệu phụ trợ phù hợp với yêu cầu sản phẩm, yêu cầu của khách hàng; 

CĐR9: Kiểm tra, đánh giá được các tính chất của gỗ, lâm sản, vật liệu gỗ và 

sản phẩm gỗ; 

CĐR10: Sử dụng hiệu quả, cải tiến và bảo dưỡng các thiết bị trong dây chuyền 

chế biến gỗ và lâm sản; 

CĐR11: Thiết lập và tổ chức thực hiện các loại hình công nghệ, chế tạo, sản 

xuất thử nghiệm các sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ và lâm sản; chỉ đạo và hạch toán thi 

công các công trình gỗ;  

CĐR12: Sử dụng thành thạo phần mềm nâng cao để thiết kế sản phẩm đồ gỗ, 

thiết kế nội thất và thiết lập các quy trình nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản 

xuất; 

CĐR13: Quản trị hiệu quả về nhân lực, vật lực và tổ chức sản xuất chế biến gỗ; 
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CĐR14: Kinh doanh và phát triển thị trường gỗ, sản phẩm gỗ, máy móc thiết bị, 

nguyên vật liệu và linh phụ kiện ngành gỗ; 

CĐR15:Tổ chức và thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ về chế biến gỗ và lâm sản. 

2.2. Kỹ năng mềm 

CĐR16: Kỹ năng giao tiếp xã hội và làm việc nhóm tốt; 

CĐR17: Sử dụng tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc ở môi trường 

trong nước và quốc tế. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân 

CĐR18: Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh; yêu nghề, trung thực và 

có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công việc; chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà 

nước và các quy định của các tổ chức làm việc. 

3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

CĐR19: Có tinh thần tự giác, có trách nhiệm với nghề nghiệp, công việc, bản thân, 

tập thể, và cộng đồng; có tác phong công nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc, cầu 

thị; có tinh thần phục vụ cộng đồng, tinh thần hội nhập và hợp tác quốc tế. 

3.3. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc 

CĐR20: Có ý thức tự học, rèn luyện và cập nhật kiến thức; có ý thức tư duy hệ 

thống, tư duy phê bình, năng động, sáng tạo, và trung thực; có hiểu biết về các vấn đề 

đương đại và ý thức học tập suốt đời. 

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

4.1. Yêu cầu về ngoại ngữ 

 CĐR21: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 (Theo Quyết định số 

2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). 

4.2. Yêu cầu về tin học 

CĐR22: Chuẩn đầu ra tin học được quy định tại Quyết định số 2441/QĐ-

ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp của kỹ sư Công nghệ chế biến lâm sản 

Cử nhân Công nghệ chế biến lâm sản có thể làm việc ở các cơ quan, tổ chức 

trong và ngoài nước: 

- Công chức tại các sở, ban ngành: Sở NN&PTNT, KHCN, Sở TNMT, Sở 

Công thương…; 

- Giảng viên các trường cao đẳng nghề, các trường đại học, cán bộ nghiên cứu 

tại các phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu; 

- Cán bộ kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ, vật liệu gỗ, sản phẩm gỗ, vật tư và 

máy móc thiết bị chế biến gỗ; 
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- Cán bộ tổ chức, quản lý sản xuất và quản lý chất lượng tại các nhà máy sản 

xuất vật liệu gỗ, sản phẩm gỗ; 

- Cán bộ thiết kế kỹ thuật tại các công ty thiết kế đồ gỗ và trang trí nội thất; 

- Cán bộ giám sát và tổ chức thi công công trình gỗ; 

- Cán bộ kỹ thuật bảo tồn và phục chế di sản văn hoá bằng gỗ. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ chế biến lâm sản có thể làm việc và học 

tập ở bậc cao hơn (kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ) tại các tổ chức, cơ sở hoặc các trường đại 

học/học viện trong và ngoài nước.  

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo 

- Trường Đại học Bristish Columbia, Canada: http://www.ubc.ca/ 

- Trường Đại học Lâm nghiệp Nam kinh, Trung Quốc: http://hwxy.niu.edu.cn/ 

- Trường Đại học Tổng hợp Tokyo (The University of Tokyo), Nhật Bản: 

https://www.u-tokyo.ac.jp/en/ 

- Viện Công nghệ Gỗ và Giấy, TU-Dresden, Germany: https://tu-

dresden.de/studium/vor-dem-

studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=69&set_language=en 

- Trường Đại học Goetting (University of Göttingen), Germany: 

https://www.uni-goettingen.de/en/ 

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: https://www.hust.edu.vn/ 

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: https://www.hcmute.edu.vn/ 

   

  

http://www.ubc.ca/
http://hwxy.niu.edu.cn/
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=69&set_language=en
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=69&set_language=en
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=69&set_language=en
https://www.uni-goettingen.de/en/
https://www.hust.edu.vn/
https://www.hcmute.edu.vn/
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:  Công nghệ chế biến lâm sản 

  Tiếng Việt:  Công nghệ chế biến lâm sản 

Tiếng Anh:  Wood Technology 

 Trình độ đào tạo: Đại học   

 Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm   

 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học 

 Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung  

Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ chế biến lâm sản có kiến thức nền tảng 

vững vàng về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý sản xuất, kinh doanh; có các kỹ 

năng tốt về công nghệ chế biến lâm sản; có năng lực tốt trong tổ chức, quản lý sản xuất 

và quản trị kinh doanh gỗ và lâm sản; có đức, có tài để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển 

dụng trong thị trường lao động hội nhập toàn cầu. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

MT1: Sinh viên tốt nghiệp vận dụng tốt kiến thức nền tảng và chuyên sâu, kỹ 

năng thuần thục và kỹ thuật mới nhất để giải quyết các vấn đề công nghệ mới trong 

chế biến gỗ và lâm sản một cách sáng tạo và hiệu quả. 

MT2: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực lãnh đạo và tổ chức, có kỹ năng tốt trong 

quản lý và làm việc theo nhóm hiệu quả, có thể giao tiếp tốt trong môi trường toàn cầu. 

MT3: Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có thể tiếp tục 

tự học, tự nâng cao kiến thức và kỹ năng mới hoặc học lên trình độ cao hơn.     

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

1.1. Kiến thức cơ bản 

CĐR1: Mô tả và liệt kê được cơ bản về lý luận chính trị theo quy định của Bộ 

GD&ĐT; 
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CĐR2: Áp dụng được các kiến thức về giáo dục Thể chất và Quốc phòng – An 

ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

CĐR3: Sử dụng tốt được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, tiếng 

Anh, và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp; 

CĐR4: Áp dụng tốt được các kiến thức cơ sở ngành về khoa học gỗ, hình học 

họa hình, vẽ kỹ thuật, kỹ thuật điện và điện tử, nguyên lý máy, nguyên lý cắt vật liệu 

gỗ, kỹ thuật nhiệt,... kết hợp khả năng sử dụng các công cụ hiện đại để tiếp thu các 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập cũng như nghiên cứu ở trình độ 

cao hơn. 

1.2. Kiến thức chuyên môn 

CĐR5: Áp dụng được những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về máy móc, 

thiết bị và tự động hóa trong việc sử dụng, phân tích và đánh giá các tình huống lý 

thuyết và thực tế thuộc lĩnh vực chế biến lâm sản; 

CĐR6: Áp dụng được những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về công nghệ xẻ, 

sấy, bảo quản, trang sức bề mặt gỗ, sản xuất vật liệu gỗ, sản xuất bột giấy và giấy, thiết 

kế và sản xuất đồ gỗ để phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề lý thuyết và 

thực tế thuộc lĩnh vực chế biến lâm sản; 

CĐR7: Áp dụng được những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tổ chức và 

quản lý sản xuất chế biến gỗ, thi công và giám sát thi công công trình gỗ, quản trị kinh 

doanh và phát triển thị trường để phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề lý 

thuyết và thực tế thuộc lĩnh vực chế biến lâm sản. 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

CĐR8: Nhận biết, định hướng sử dụng các loại gỗ, vật liệu gỗ, lâm sản và vật 

liệu phụ trợ phù hợp với yêu cầu sản phẩm, yêu cầu của khách hàng; 

CĐR9: Kiểm tra, đánh giá được các tính chất của gỗ, lâm sản, vật liệu gỗ và sản 

phẩm gỗ; 

CĐR10: Sử dụng hiệu quả, cải tiến và bảo dưỡng các thiết bị trong dây chuyền 

chế biến gỗ và lâm sản; 

CĐR11: Thiết lập và tổ chức thực hiện tốt các loại hình công nghệ mới, chế tạo, 

sản xuất thử nghiệm các sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ và lâm sản; lãnh đạo và tổ chức tốt 

hạch toán thi công các công trình gỗ; 

CĐR12: Sử dụng thành thạo phần mềm nâng cao để thiết kế sản phẩm đồ gỗ, 

thiết kế nội thất và thiết lập các quy trình nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản 

xuất; 

CĐR13: Quản trị hiệu quả về nhân lực, vật lực và tổ chức sản xuất chế biến gỗ; 
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CĐR14: Kinh doanh và phát triển thị trường gỗ, sản phẩm gỗ, máy móc thiết bị, 

nguyên vật liệu và linh phụ kiện ngành gỗ; 

CĐR15: Tổ chức và thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ về chế biến gỗ và lâm sản. 

2.2. Kỹ năng mềm 

CĐR16: Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm tốt; 

CĐR17: Sử dụng tốt tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc ở môi 

trường toàn cầu. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân 

CĐR18: Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh; yêu nghề, trung 

thực và có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công việc; chấp hành nghiêm túc pháp luật 

của Nhà nước và các quy định của các tổ chức làm việc. 

3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

CĐR19: Có tinh thần tự giác, có trách nhiệm với nghề nghiệp, công việc, bản 

thân, tập thể, và cộng đồng; có tác phong công nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc, 

cầu thị; có tinh thần phục vụ cộng đồng, tinh thần hội nhập và hợp tác quốc tế. 

3.3. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc 

CĐR20: Có ý thức tự học, rèn luyện và cập nhật kiến thức; có ý thức tư duy hệ 

thống, tư duy phê bình, năng động, sáng tạo, và trung thực; có hiểu biết về các vấn đề 

đương đại và ý thức học tập suốt đời.  

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

4.1. Yêu cầu về ngoại ngữ 

 CĐR21: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 (Theo Quyết định số 

2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). 

4.2. Yêu cầu về tin học 

CĐR22: Chuẩn đầu ra tin học được quy định tại Quyết định số 2441/QĐ-

ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.  

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp của kỹ sư Công nghệ chế biến lâm sản 

Kỹ sư Công nghệ chế biến lâm sản có thể làm việc ở các cơ quan, tổ chức trong 

và ngoài nước: 

- Công chức tại các sở, ban ngành: Sở NN&PTNT, KHCN, Sở TNMT, Sở Công 

thương…; 

- Giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm và 

viện nghiên cứu; 

- Cán bộ/lãnh đạo kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ, vật liệu gỗ, sản phẩm gỗ, vật 

tư và máy móc thiết bị và công nghệ chế biến lâm sản; 
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- Cán bộ/lãnh đạo tổ chức, quản lý sản xuất và quản lý chất lượng tại các nhà 

máy sản xuất vật liệu gỗ, sản phẩm gỗ; 

- Kỹ sư thiết kế kỹ thuật tại các công ty thiết kế đồ gỗ và trang trí nội thất; 

- Kỹ sư giám sát và tổ chức thi công công trình gỗ; 

- Cán bộ kỹ thuật/chuyên gia bảo tồn và phục chế di sản văn hoá bằng gỗ. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Sinh viên tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Công nghệ chế biến lâm sản có thể làm việc 

và học tập ở bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) tại các tổ chức, cơ sở hoặc các trường đại 

học/học viện trong và ngoài nước.  

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo 

- Trường Đại học Bristish Columbia, Canada: http://www.ubc.ca/ 

- Trường Đại học Lâm nghiệp Nam kinh, Trung Quốc: http://hwxy.niu.edu.cn/ 

- Trường Đại học Tổng hợp Tokyo (The University of Tokyo), Nhật Bản: 

https://www.u-tokyo.ac.jp/en/ 

- Viện Công nghệ Gỗ và Giấy, TU-Dresden, Germany: https://tu-

dresden.de/studium/vor-dem-

studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=69&set_language=en 

- Trường Đại học Goetting (University of Göttingen), Germany: 

https://www.uni-goettingen.de/en/ 

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: https://www.hust.edu.vn/ 

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: https://www.hcmute.edu.vn/ 

   

  

http://www.ubc.ca/
http://hwxy.niu.edu.cn/
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=69&set_language=en
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=69&set_language=en
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=69&set_language=en
https://www.uni-goettingen.de/en/
https://www.hust.edu.vn/
https://www.hcmute.edu.vn/
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

Tên ngành đào tạo:  Thiết kế nội thất 

Tiếng Việt: Thiết kế nội thất 

  Tiếng Anh: Interior Design 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo Cử nhân thiết kế nội thất có kiến thức tổng hợp về khoa học kỹ thuật và 

mỹ thuật và xã hội nhân văn; có năng lực thiết kế và kỹ năng mềm phù hợp; có thái độ 

nghề nghiệp tốt đáp ứng nhu cầu xã hội về nhân lực trong lĩnh vực thiết kế, thi công 

công trình nội thất, thiết kế, chế tạo sản phẩm nội thất.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

MT1: Về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: đạt chuẩn 

đầu ra theo quy định tại Thông tư 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

MT2: Trình độ ngoại ngữ và tin học: đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học 

theo quy định hiện hành của Trường Đại học Lâm nghiệp. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức  

CĐR1: Hiểu biết đại cương về lý luận chính trị, về khoa học xã hội và nhân văn, 

nghệ thuật; 

CĐR2: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về mỹ thuật và kiến trúc: vẽ mỹ 

thuật trong kiến trúc và nội thất, về cơ sở tạo hình, về cơ sở mỹ thuật công nghiệp, tạo 

dáng sản phẩm công nghiệp, về cơ sở kiến trúc và môi trường vật lý kiến trúc,... vào 

thiết kế nội thất; 

CĐR3: Vận dụng được kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, về vật liệu nội thất, về 

Ergonomics trong thiết kế nội thất; 
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CĐR4: Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về nguyên lý thiết kế nội thất, nắm 

vững phương pháp luận về thiết kế nội thất; về nội dung, phương pháp thiết kế và trình 

bày biểu đạt đồ án, hồ sơ thiết kế nội thất;  

CĐR5: Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về thiết kế nội thất nhà ở, nội thất 

công trình công cộng; về thiết kế thi công và tổ chức, giám sát thi công công trình nội 

thất; 

CĐR6: Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về thiết kế sản phẩm nội thất; về 

công nghệ, nguyên liệu và quá trình gia công sản phẩm nội thất trong công việc; 

CĐR7: Hiểu biết những kiến thức cập nhật về kinh doanh và khởi nghiệp, về 

khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực của ngành và liên ngành. 

2. Về kỹ năng  

CĐR8: Đọc hiểu được các loại bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực kiến trúc nội thất 

và gia công chế tạo sản phẩm nội thất; 

CĐR9: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế 2D và 3D thông dụng 

trong lĩnh vực thiết kế nội thất;  

CĐR10: Tổ chức và trực tiếp tham gia khảo sát hiện trường, thu thập thông tin 

làm căn cứ thiết kế; 

CĐR11: Độc lập thiết kế hay tham gia bất cứ công đoạn nào của quá trình thiết 

kế không gian nội thất, từ thiết kế ý tưởng (concept) tới thiết kế kỹ thuật, tính toán 

khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thiết kế…; 

CĐR12: Thiết kế được sản phẩm nội thất hoàn chỉnh, từ tạo dáng sản phẩm đến 

bóc tách chi tiết, thiết kế công nghệ gia công, chế tạo sản phẩm…; 

CĐR13: Lập kế hoạch, tổ chức và hướng dẫn thi công công trình nội thất, sản 

xuất sản phẩm nội thất theo thiết kế; 

CĐR14: Tổ chức giám sát hay trực tiếp tham gia giám sát quá trình thi công 

công trình và sản xuất sản phẩm nội thất; 

CĐR15: Tổ chức và thực hiện được các hoạt động nghiên cứu, tư vấn thiết kế và 

chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm và nội thất; 

CĐR16: Giao tiếp xã hội và làm việc nhóm, sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu 

công việc. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

CĐR17: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong lĩnh vực chuyên 

môn; 

CĐR18: Đủ năng lực và điều kiện để học tập tiếp lên các bậc học cao hơn trong 

lĩnh vực thiết kế nội thất và những lĩnh vực liên quan khác; 

CĐR19: Có trách nhiệm nghiêm túc trong công việc, có đạo đức, tác phong nghề 

nghiệp và thái độ phục vụ tốt. 
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4. Về ngoại ngữ và tin học  

CĐR20: Chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương TOEIC 450 (theo Quyết định số 

2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). 

CĐR21: Theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). 

5. Vị trí và nơi làm việc của người học sau khi tốt nghiệp  

Vị trí việc làm Nơi làm việc 

Cán bộ quản lý dự án, tổ chức thi công, 

giám sát thi công 

- Các công ty kiến trúc và nội thất; 

- Các công ty sản xuất đồ gỗ nội thất; 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về xây 

dựng và phát triển đô thị. 

Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, chuyển 

giao công nghệ 

- Các trường đại học, cao đẳng và viện 

nghiên cứu; 

- Các doanh nghiệp có hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu phát triển sản phẩm. 

Nhân viên thiết kế nội thất - Các công ty kiến trúc và nội thất. 

Nhân viên thiết kế sản phẩm nội thất - Các công ty, doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh đồ nội thất. 

Nhân viên tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc 

khách hàng, marketing 

- Các công ty kiến trúc và nội thất, doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ nội thất; 

- Các công ty bất động sản. 

Cán bộ quản lý sản xuất, vận hành máy 

gia công điều khiển số 

- Các nhà máy sản xuất đồ nội thất bằng 

công nghệ tự động hoặc bán tự động. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực và điều kiện để học tập tiếp lên các 

bậc học cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực thiết kế nội 

thất và những lĩnh vực liên quan khác. 

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo  

7.1. Các chương trình trong nước 

1. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội:  

http://hau.edu.vn/Cac-nganh-dao-tao-Khoa-Noi-that--My-thuat-CN_n801.html 

2. Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh: 173 tín chỉ/5 năm 

http://www.uah.edu.vn/router/thiet-ke-noi-that-367.html 

3. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng: 160 tín chỉ/5 năm 

http://kientruc.dau.edu.vn/intro.aspx?m=71 

4. Trường Đại học Nguyễn Trãi: 165 tín/5 năm 

http://daihocnguyentrai.edu.vn/thiet-ke-noi/ 

http://hau.edu.vn/Cac-nganh-dao-tao-Khoa-Noi-that--My-thuat-CN_n801.html
http://www.uah.edu.vn/router/thiet-ke-noi-that-367.html
http://kientruc.dau.edu.vn/intro.aspx?m=71
http://daihocnguyentrai.edu.vn/thiet-ke-noi/
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7.2. Các chương trình quốc tế 

1. Queensland University – Úc: 144 tín chỉ/ 3 năm 

- https://www.qut.edu.au/courses/bachelor-of-design-interior-architecture 

2. European Institute of Design - Milano Campus – Ý: 180 tín chỉ/ 3 năm 

https://www.ied.edu/milan/design-school/undergraduate-courses/interior-

design/DBB810E 

3. Iowa State University - Mỹ: 129.5 - 130.5 tín chỉ/ 4 năm 

https://catalog.iastate.edu/collegeofdesign/interiordesign/#fouryearplantext 

4. 南京林业大学 (Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh):170 tín chỉ/4 năm 

https://art.njfu.edu.cn/ 

5. 同济大学 (Đại học Đồng Tế): 160 tín chỉ/ 4 năm và 200 tín chỉ/ 4 năm 

https://caup.tongji.edu.cn/10948/list.htm 

6. 扬州大学 (Đại học Dương Châu): 164 tín chỉ/ 4 năm 

http://msxy.yzu.edu.cn/col/col43421/index.html 

  

  

https://www.qut.edu.au/courses/bachelor-of-design-interior-architecture
https://www.ied.edu/milan/design-school/undergraduate-courses/interior-design/DBB810E
https://www.ied.edu/milan/design-school/undergraduate-courses/interior-design/DBB810E
https://catalog.iastate.edu/collegeofdesign/interiordesign/#fouryearplantext
https://art.njfu.edu.cn/
https://caup.tongji.edu.cn/10948/list.htm
http://msxy.yzu.edu.cn/col/col43421/index.html
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    CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

Tên ngành đào tạo:   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

Tên Tiếng Việt:  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

Tên Tiếng Anh:  Mechatronics Engineering Technology 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm 

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cán bộ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có trình độ đại học (kỹ sư Cơ điện 

tử). Có khả năng chỉ đạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ điện tử, 

nghiên cứu phát triển, thiết kế chế tạo, vận hành, quản lý các hệ thống cơ điện tử.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

 MT1: Ứng dụng kiến thức cơ bản để phân tích hoạt động của các thiết bị trong 

hệ thống sản xuất tự động; 

  MT2: Ứng dụng kiến thức cơ bản để vận hành, khai thác, bảo dưỡng và sửa 

chữa các thiết bị của hệ thống sản xuất tự động;  

  MT3: Nâng cao kỹ năng thiết kế và lắp ráp các thiết bị trong hệ thống sản xuất 

tự động; 

  MT4: Nâng cao kỹ năng giao tiếp hiệu quả, lãnh đạo phối hợp và thực hiện các 

đề án kỹ thuật với các thành viên nhóm giải pháp kỹ thuật; 

  MT5: Phát huy kỹ năng tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề trong lĩnh vực hoạt 

động nghề nghiệp, cộng đồng. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

CĐR1: Được trang bị kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, 

Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp 

luật Việt Nam; 
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 CĐR2: Vận dụng được kiến thức cơ bản về Toán học, Vật lý và Tin học đại 

cương trong phân tích sự làm việc của các thiết bị của hệ thống sản xuất tự động; 

 CĐR3: Nhận định được các vấn đề cơ bản về an ninh quốc phòng và có ý thức 

hành động phù hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

 CĐR4: Vận dụng được những kiến thức về giáo dục thể chất vào việc tự rèn 

luyện thân thể và tổ chức các hoạt động thể thao để giữ và tăng cường sức khỏe cho 

bản thân; 

 CĐR5: Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (tương đương Anh văn B1) trong khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; 

 CĐR6: Có kiến thức cơ bản về Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy, Chi tiết máy, 

Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế có trợ giúp máy tính, Công nghệ CAD/CAM – CNC, 

Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điều khiển tự động, Kỹ thuật cảm biến và đo lường, Kỹ thuật 

Vi điều khiển, Điều khiển logic và PLC, Robot công nghiệp là cơ sở cho việc  phân tích, 

tính toán, thiết kế, lắp đặt các thiết bị cơ điện tử;  

CĐR7: Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế, chế tạo, lắp ráp và vận hành các 

thiết bị của hệ thống sản xuất tự động. 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

CĐR8: Có kỹ năng tư duy hệ thống, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ 

thuật cơ điện tử; 

CĐR9: Có kỹ năng tiếp cận, khai thác các thiết bị công nghiệp hiện đại; 

CĐR10: Có kỹ năng Thiết kế, lắp đặt, cải tiến, vận hành, bảo dưỡng các sản 

phẩm cơ điện tử : cơ cấu cơ khí, thiết bị điện tử, chương trình hoạt động thông minh... 

phục vụ cho các thiết bị công nghệ tự động; 

CĐR11: Có kỹ năng kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm cơ điện tử : cơ 

cấu cơ khí, thiết bị điện tử, chương trình hoạt động thông minh... phục vụ cho các thiết 

bị công nghệ tự động; 

CĐR12: Có khả năng xây dựng, thực hiện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học: đề tài/chuyên đề khoa học công nghệ, dự án, … có liên quan đến 

các hệ thống cơ điện tử;  

2.2. Kỹ năng mềm 

CĐR13: Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp, trao đổi và trình bày các vấn 

đề có liên quan đến kiến thức chuyên môn; 

CĐR14:  Kỹ năng tự chủ, có khả năng làm việc độc lập;  

CĐR15:  Kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng làm việc theo nhóm và tổ 

chức làm việc theo nhóm; 
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CĐR16: Có khả năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc 

thiết kế, vận hành, lắp ráp các cơ cấu cơ khí, thiết bị điện tử, chương trình hoạt động 

trong hệ thống tự động; 

2.3. Kỹ năng ngoại ngữ và tin học 

 CĐR17:  Kỹ năng ngoại ngữ: Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp xã hội 

thông thường; đồng thời có thể đọc - dịch tài liệu; 

CĐR18:  Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương TOEIC 450 (được ban hành 

và công bố theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp); 

CĐR19:  Kỹ năng tin học: Cài đặt và sử dụng được các phần mềm chuyên dụng 

hỗ trợ việc phân tích, thiết kế các thiết bị cơ điện tử trên máy tính; 

CĐR20: Đạt chuẩn đầu ra ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Quyết định 

2440/QĐ-ĐHLN-ĐT). 
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    CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

Tên ngành đào tạo:   Công nghệ kỹ thuật ôtô 

Tên Tiếng Việt:  Công nghệ kỹ thuật ôtô 

Tên Tiếng Anh:  Automotive Engineering Technology 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm 

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

2. Mục tiêu của chương trình  

2.1. Mục tiêu chung 

       Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô có lập trường chính trị đúng đắn, kiến 

thức chuyên môn vững vàng, khả năng tiếp cận và giải quyết được các vấn đề thực tiễn 

của ngành đáp ứng nhu cầu xã hội về đội ngũ lao động trí thức có chất lượng. Với kiến 

thức và kỹ năng được trang bị trong quá trình học tập, các kỹ sư sau khi ra trường có 

khả năng học lên trình độ sau đại học, tự nghiên cứu hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ 

để thích nghi tốt với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xã hội. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Về kiến thức:  

MT1: Nắm vững và vận dụng được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa 

học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả 

năng học tập nâng cao trình độ; 

MT2: Nắm vững và vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức 

chuyên ngành và liên ngành; 

MT3: Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để phân tích và đánh giá các chỉ 

tiêu kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ ôtô; 

Về kỹ năng thực hành:  

MT4: Thiết lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các 

loại ô tô và các thiết bị động lực khác; 

MT5: Tính toán, thiết kế được quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp các sản phẩm 

trong lĩnh vực chuyên ngành;  
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MT6: Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực: Vận hành, khai 

thác, chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các loại ôtô và các thiết bị động lực khác. 

MT7: Nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; Tổ chức, quản 

lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; 

MT8: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào tạo thấp 

hơn;  

Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm 

MT9: Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội 

quy của cơ quan, doanh nghiệp, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách 

nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

MT10: Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, có ý thức vươn lên 

trong học tập, không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề của 

công việc. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

1.1. Lý luận chính trị, khoa học cơ bản 

CĐR1: Hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa 

học chính trị, pháp luật;  

1.2. Chuyên môn 

CĐR2: Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành Cơ khí nói chung và ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô tô nói riêng, có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề về cơ khí 

động lực; 

CĐR3: Nắm vững kiến thức về thiết lập quy trình chẩn đoán và kiểm định ô tô, 

kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa các loại ô tô và thiết bị động lực. 

CĐR4: Nắm vững kiến thức về thiết kế quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp các 

sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí động lực nói chung và ô tô nói riêng; 

CĐR5: Có khả năng đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực: Vận 

hành, khai thác, chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các loại ôtô và các thiết bị 

động lực khác; 

CĐR6: Có khả năng nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ 

thuộc lĩnh vực Cơ khí động lực; 

CĐR7: Có khả năng vận dụng kiến thức đào tạo vào thực tế công tác: nghiên cứu, 

hoạch định chính sách, quản lý và điều hành các hoạt động chuyên môn cơ khí động 

lực; 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

CĐR8: Thiết lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các 
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loại ô tô và các thiết bị động lực khác; 

CĐR9: Tính toán, thiết kế được quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp các sản 

phẩm trong lĩnh vực chuyên ngành;  

CĐR10: Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực: Vận hành, 

khai thác, chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các loại ôtô và các thiết bị động lực 

khác. 

CĐR11: Nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; Tổ chức, 

quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; 

CĐR12: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào 

tạo thấp hơn;  

2.2. Kỹ năng mềm  

CĐR14: Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tư duy hệ 

thống và tư duy phê bình; 

CĐR15: Có khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, thảo luận, làm việc và điều 

hành nhóm hiệu quả, biết sử dụng các công cụ, phương tiện trình chiếu hiện đại, hội 

nhập được trong môi trường làm việc mới; 

CĐR16: Có khả năng làm việc độc lập và định hướng công tác đảm bảo đúng 

chế độ, tự cập nhật được những thay đổi trong chuyên môn nghề nghiệp. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

3.1. Thái độ 

CĐR17: Có ý thức nghề nghiệp, động cơ học tập đúng đắn để làm chủ kiến 

thức nhằm mục đích phục vụ đất nước và cộng đồng; Có tinh thần trách nhiệm, tính 

trung thực, tính chủ động, tích cực, tinh thần làm việc nhóm hiệu quả cao, có tính 

chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tốt; Có nhận thức rõ ràng về học tập nâng cao kiến 

thức một cách liên tục, luôn cầu tiến, sáng tạo trong công việc. 

3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

CĐR18: Có đầy đủ khả năng theo học các chương trình sau đại học tại các 

trường trong nước và ngoài nước; Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, 

nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ công việc được giao. 

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

Khả năng ngoại ngữ 

CĐR19: Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương TOEIC 450 (được ban hành và 

công bố theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) 

Khả năng tin học 

CĐR20: Có trình độ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo 

Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 



19 
 

Lâm nghiệp. Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành: AutoCad, Inventer, 

Catia…. 

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có thể làm việc tại các vị trí sau: 

- Kỹ sư chỉ đạo, thực hiện các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành bảo trì và 

các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh ôtô, thiết bị động lực trong các doanh nghiệp. 

- Chuyên viên kỹ thuật trong phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch, phòng nghiên cứu 

phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp. 

- Giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. 

- Chuyên viên làm việc trong các Viện nghiên cứu và các đơn vị chuyển giao 

công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên ngành và liên ngành. 
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

Tên ngành đào tạo:   Kỹ thuật cơ khí 

Tên Tiếng Việt:  Kỹ thuật cơ khí 

Tên Tiếng Anh:  Mechanical Engineering 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm 

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

2. Mục tiêu của chương trình  

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí có lập trường chính trị đúng đắn, kiến thức 

chuyên môn vững vàng, khả năng tiếp cận và giải quyết được các vấn đề thực tiễn của 

ngành đáp ứng nhu cầu xã hội về đội ngũ lao động trí thức có chất lượng. Với kiến 

thức và kỹ năng được trang bị trong quá trình học tập, các kỹ sư sau khi ra trường có 

khả năng học lên trình độ sau đại học, tự nghiên cứu hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ 

để thích nghi tốt với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xã hội. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

* Về kiến thức: 

MT1: Nắm vững và vận dụng được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa 

học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả 

năng học tập nâng cao trình độ; 

MT2: Nắm vững và vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức 

chuyên ngành và liên ngành; 

MT3: Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để phân tích và đánh giá các chỉ 

tiêu kỹ thuật trong lĩnh vực Cơ khí; 

* Về kỹ năng thực hành:  

MT4: Có kỹ năng, trình độ tay nghề thực hành tốt, am hiểu tính năng kỹ thuật 

của máy móc thiết bị Cơ khí. 

MT5: Có khả năng tiếp thu và phát triển các công nghệ mới về Cơ khí, khả năng 

làm việc tập thể và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.  



21 
 

MT6: Có khả năng quản lý kỹ thuật công nghệ và trực tiếp sản xuất trên một số 

công đoạn của dây chuyền công nghệ đòi hỏi có kỹ thuật cao ở các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh ngành Cơ khí. 

MT7: Có khả năng vận dụng kiến thức đào tạo vào thực tế công tác và tự học tập, 

rèn luyện và tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

MT8: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào tạo 

thấp hơn;  

* Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm 

MT9: Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội 

quy của cơ quan, doanh nghiệp, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách 

nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

MT10: Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, có ý thức vươn lên 

trong học tập, không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề 

của công việc. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

1.1. Lý luận chính trị, khoa học cơ bản 

CĐR1: Hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa 

học chính trị, pháp luật;  

1.2. Chuyên môn 

CĐR2: Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành Cơ khí, có khả năng phân tích, 

đánh giá các vấn đề về Kỹ thuật cơ khí; 

CĐR3: Nắm vững kiến thức cơ bản về máy công cụ công nghiệp, thiết kế máy, 

công nghệ gia công cắt gọt cơ khí, công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC, bảo trì bảo 

dưỡng công nghiệp; 

CĐR4: Có khả năng lập quy trình công nghệ gia công sản phẩm cơ khí, làm chủ 

các thiết bị gia công cơ khí, vận hành máy công cụ công nghiệp, đặc biệt là các thiết bị 

điều khiển số hiện đại; 

CĐR5: Có khả năng đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực: Vận 

hành, khai thác, chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc cơ khí và 

thiết bị động lực khác; 

CĐR6: Có khả năng nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ 

thuộc lĩnh vực Cơ khí; 

CĐR7: Có khả năng vận dụng kiến thức đào tạo vào thực tế công tác: nghiên cứu, 

hoạch định chính sách, quản lý và điều hành các hoạt động chuyên môn Cơ khí; 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 
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CĐR8: Có kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực: nguội, vận hành máy công cụ, vận 

hành máy CNC, hàn, bảo trì bảo dưỡng công nghiệp; 

CĐR9: Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật thành thạo, có khả năng vẽ, thiết kế, 

mô hình hóa CAD; 

CĐR10: Có kỹ năng sử dụng các phần mềm CAD/CAM chuyên dụng để thiết kế, 

mô phỏng, kiểm nghiệm các sản phẩm cơ khí phức tạp, có kỹ năng lập trình gia công 

trực tiếp trên các máy CNC cũng như ứng dụng các phần mềm CAM chuyên dụng để 

lập trình nâng cao. 

CĐR11: Nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; Tổ chức, 

quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; 

CĐR12: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào 

tạo thấp hơn;  

2.2. Kỹ năng mềm  

CĐR14: Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống 

và tư duy phê bình; 

CĐR15: Có khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, thảo luận, làm việc và điều 

hành nhóm hiệu quả, biết sử dụng các công cụ, phương tiện trình chiếu hiện đại, hội 

nhập được trong môi trường làm việc mới; 

CĐR16: Có khả năng làm việc độc lập và định hướng công tác đảm bảo đúng 

chế độ, tự cập nhật được những thay đổi trong chuyên môn nghề nghiệp. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

3.1. Thái độ 

CĐR17: Có ý thức nghề nghiệp, động cơ học tập đúng đắn để làm chủ kiến thức 

nhằm mục đích phục vụ đất nước và cộng đồng; có tinh thần trách nhiệm, tính trung 

thực, tính chủ động, tích cực, tinh thần làm việc nhóm hiệu quả cao, có tính chuyên 

nghiệp, thái độ phục vụ tốt; có nhận thức rõ ràng về học tập nâng cao kiến thức một 

cách liên tục, luôn cầu tiến, sáng tạo trong công việc. 

3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

CĐR18: Có đầy đủ khả năng theo học các chương trình sau đại học tại các 

trường trong nước và ngoài nước; có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, 

nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ công việc được giao. 
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4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

* Khả năng ngoại ngữ 

CĐR19: Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương TOEIC 450 (theo Quyết định số 

2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Lâm nghiệp). 

* Khả năng tin học 

CĐR20: Có trình độ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo 

Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Lâm nghiệp. Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành: AutoCad, Inventer, 

Catia…. 

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Cơ khí có thể làm việc ở các vị trí sau: đảm nhận trực 

tiếp sản xuất hoặc bảo trì bảo dưỡng các hệ thống thiết bị máy móc tại các nhà máy sản 

xuất; Quản lý sản xuất ở các doanh nghiệp sản xuất Cơ khí; Làm chuyên viên thiết kế cho 

các công ty thiết kế cơ khí; Quản lý các hệ thống sản xuất tự động hiện đại…  

- Có thể tự tạo lập doanh nghiệp về sản xuất Cơ khí hoặc kinh doanh trong lĩnh 

vực cơ khí; 

- Làm giảng viên, giáo viên giảng dạy, nghiên cứu viên tại các trường đại học, 

cao đẳng, trung cấp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Kỹ thuật xây dựng 

   Tên tiếng Việt:  Kỹ thuật xây dựng 

   Tên tiếng Anh:  Civil Engineering 

 Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm  

 Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

2. Mục tiêu của chương trình  

2.1. Mục tiêu chung  

Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật xây dựng có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức 

khỏe tốt; có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của thực tế. 

2.2. Mục tiêu cụ thể  

Đào tạo kỹ sư với các mục tiêu cụ thể như sau: 

MT1: Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt; 

MT2: Thực hiện và chỉ đạo thực hiện được việc khảo sát, thiết kế và thi công 

công trình dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông và công trình thủy lợi; 

MT3: Thực hiện và chỉ đạo thực hiện được việc tư vấn, giám sát và kiểm tra chất 

lượng trong thiết kế và thi công công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao 

thông và công trình thủy lợi; 

MT4: Thực hiện và chỉ đạo thực hiện được việc quản lý các dự án thiết kế, thi 

công và sử dụng hiệu quả công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông và 

công trình thủy lợi; 

MT5: Có khả năng tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho 

các đối tượng có trình độ thấp hơn; 

MT6: Có khả năng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm 

chất chính trị để thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội. 
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II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

CĐR1: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế 

chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng CS Việt nam và Tư 

tưởng Hồ Chí Minh; 

CĐR2: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên để phục vụ việc thiết kế, thi 

công và quản lý sử dụng các công trình xây dựng; làm cơ sở cho việc tiếp cận và thích 

ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật toàn cầu; 

CĐR3: Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, để có ý thức hành động phù 

hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

CĐR4: Có kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, để giữ và tăng cường sức khỏe 

cho bản thân và cộng đồng; 

CĐR5: Có kiến thức cơ sở ngành, để vận dụng vào việc thiết kế, thi công và 

quản lý vận hành các công trình xây dựng; 

CĐR6: Có kiến thức ngành và chuyên ngành về thiết kế, thi công và quản lý sử 

dụng các công trình xây dựng. 

2. Về kỹ năng 

 CĐR7: Thực hiện và tổ chức thực hiện được việc khảo sát, thiết kế và lập hồ sơ 

các công trình dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông và công trình thủy lợi;  

 CĐR8: Thực hiện và và tổ chức thực hiện được việc thiết kế thi công và tổ chức 

thi công các công trình dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông và công trình 

thủy lợi;  

 CĐR9: Thực hiện và và tổ chức thực hiện được việc tư vấn, giám sát và kiểm tra 

đánh giá chất lượng thiết kế - thi công các công trình dân dụng - công nghiệp, công 

trình giao thông và công trình thủy lợi;  

 CĐR10: Đánh giá được hiện trạng các công trình dân dụng - công nghiệp, công 

trình giao thông và công trình thủy lợi; từ đó đề xuất được các giải pháp hợp lý trong 

quản lý sử dụng;  

 CĐR11: Có khả năng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào 

tạo thấp hơn và người lao động; 

 CĐR12: Có khả năng xây dựng, thực hiện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học: đề tài/chuyên đề khoa học công nghệ, dự án, … có liên quan đến 

kỹ thuật xây dựng.  
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3. Năng lực làm chủ và trách nhiệm 

 CĐR13: Có khả năng giao tiếp xã hội thông thường và trao đổi, trình bày các 

vấn đề có liên quan đến thiết kế, thi công và quản lý sử dụng các công trình xây 

dựng. 

 CĐR14: Có khả năng làm việc độc lập và tự quyết định về các vấn đề có liên 

quan đến thiết kế, thi công và quản lý sử dụng các công trình xây dựng. 

 CĐR15: Có khả năng làm việc theo nhóm và tổ chức làm việc theo nhóm: chia 

sẻ, hợp tác, trách nhiệm, quyền lợi, ... và vì mục tiêu chung. 

 CĐR16: Có khả năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc có 

liên quan đến thiết kế, thi công và quản lý sử dụng các công trình xây dựng. 

 CĐR17: Có ý thức giữ gìn và tự bồi dưỡng nhân phẩm, tác phong nghề nghiệp, 

thái độ phục vụ; luôn đấu tranh cho lẽ phải, vì lợi ích và sự tiến bộ của cộng đồng, 

xã hội; tuân thủ pháp luật trong các hoạt động nghề nghiệp. 

 CĐR18: Có tinh thần học tập bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để cập nhật và nâng cao 

trình độ; chủ động và sáng tạo trong công việc. 

4. Về ngoại ngữ và tin học 

 CĐR19: Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 (theo Quyết định số 

2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). 

 CĐR20: Có trình độ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo 

Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Lâm nghiệp. 

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

 - Các công ty/doanh nghiệp có hoạt động về thiết kế, thi công, tư vấn thiết kế, tư 

vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu và các công việc khác có liên quan đến công trình 

giao thông, công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp và công trình thủy lợi; 

 - Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về công trình giao thông, công trình xây 

dựng dân dụng - công nghiệp và công trình thủy lợi; 

 - Các cơ sở đào tạo - nghiên cứu có liên quan đến công trình giao thông, công 

trình xây dựng dân dụng - công nghiệp và công trình thủy lợi: các trường đại học, học 

viện, cao đẳng, trung cấp...  
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH LÂM SINH 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Lâm sinh 

   Tên tiếng Việt:  Lâm sinh 

   Tên tiếng Anh:  Silviculture 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình  

- Mục tiêu chung 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Lâm sinh; 

có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có khả năng 

hợp tác và quản lý nguồn nhân lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ 

quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và 

dịch vụ kỹ thuật lâm sinh. 

- Mục tiêu cụ thể 

MT1: Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên môn sâu về lâm sinh học. 

MT2: Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng 

và phát triển bền vững tài nguyên rừng. 

MT3: Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai 

thác, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

1.1. Kiến thức cơ bản 

CĐR1: Có kiến thức giáo dục đại cương vững chắc, có khả năng vận dụng được 

các kiến thức cơ bản của các ngành khoa học tự nhiên làm cơ sở cho việc tiếp thu các 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và phát triển trình độ chuyên môn. 

1.2. Kiến thức chuyên môn 

CĐR2: Kiến thức về phân loại thực vật và cây rừng 
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CĐR3: Những đặc điểm cơ bản của các nhóm và loại đất chính, một số hệ thống 

và kỹ thuật sử dụng đất bền vững thông qua các đặc điểm về lập địa. 

CĐR4: Quy trình cải thiện giống, nhân giống và các phương thức bảo tồn nguồn 

gen cây rừng. 

CĐR5: Các phương pháp phòng, tránh lửa rừng và biện pháp phòng, trừ một số 

loại sâu, bệnh hại cây lâm nghiệp thường gặp. 

CĐR6: Các tiêu chí xác định và phân loại rừng, quy trình điều tra, thu thập và xử 

lý, thông tin về tài nguyên rừng. 

CĐR7: Những nguyên lý cơ bản của kỹ thuật lâm sinh trong tạo rừng, nuôi 

dưỡng, khai thác và phục hồi rừng để phát triển sản xuất. 

CĐR8: Nội dung công tác quy hoạch lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng bền 

vững và quản lý phát thải carbon ứng phó với biến đổi khí hậu. 

CĐR9: Trình tự các bước cơ bản trong tiến trình thực hiện nghiên cứu khoa học, 

các phương pháp nghiên cứu khoa học đặc thù của ngành lâm nghiệp. 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

Cử nhân lâm sinh sau khi ra trường có thể thành thục những kỹ năng sau: 

CĐR10: Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng và khả 

năng tích lũy carbon của rừng. 

CĐR11: Vận dụng được phương pháp đánh giá đất đai để lựa chọn cây lâm 

nghiệp thích hợp với lập địa. 

CĐR12: Nhận diện được một số loại sâu, bệnh hại cây lâm nghiệp thường gặp và 

biện pháp phòng trừ. 

CĐR13: Đề xuất và chỉ đạo thực hiện được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù 

hợp để tạo rừng, nuôi dưỡng rừng và khai thác rừng. 

CĐR14: Xác định được cơ sở kỹ thuật, kinh tế, xã hội để xây dựng quy hoạch 

phát triển sản xuất lâm nghiệp; Kế hoạch quản lý rừng bền vững; Dự án, công trình 

lâm sinh trong từng trường hợp cụ thể. 

CĐR15: Xây dựng và quản lý được bản đồ tài nguyên rừng bằng công nghệ Viễn 

thám và GIS; Thành thạo quy trình thu thập thông tin và xử lý số liệu bằng các phương 

pháp thống kê thông dụng, độc lập hoàn thành báo cáo khoa học. 

2.2. Kỹ năng mềm 

CĐR16: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thuyết trình lưu loát trước đám đông. 

3. Về thái độ 

CĐR17: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng 

các giá trị đạo đức  nghề nghiệp. 

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 
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4.1. Yêu cầu về ngoại ngữ 

CĐR18: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương 

TOEIC 450 và tương đương theo Quyết định số 2441/ QĐ- ĐHLN- ĐT ngày 

16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

4.2. Yêu cầu về tin học 

CĐR19: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tin học theo Quyết định số 

2440/ QĐ- ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Cử nhân Lâm sinh có thể làm việc tại 

Các cơ quan, tổ chức có hoạt động liên quan đến giảng dạy, nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ và dịch vụ về lâm nghiệp và lâm sinh; Các cơ quan quản lý nhà 

nước về lâm nghiệp, đơn vị chủ rừng, doanh nghiệp lâm nghiệp, tổ chức quốc tế, phi 

chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Lâm sinh có thể học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau 

đại học tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước. 

7. Các chương trình tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

- Trường ĐH Bách khoa, Hà Nội: https://www.hust.edu.vn/ 

- Trường ĐH Nông lâm - Đại học Huế: https://www.huaf.edu.vn/ 

- Trường ĐH Tây Bắc: https://www.utb.edu.vn/ 

- Trường ĐH Nông lâm TP. HCM: https://www.hutech.edu.vn/ 

- Trường ĐH New Brunswick: https://www.unb.ca/ 

- Trường ĐH Goettingen: https://www.uni-goettinge.de/ 

  

https://www.utb.edu.vn/
https://www.hutech.edu.vn/
https://www.uni-goettinge.de/
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH LÂM SINH 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Lâm sinh 

   Tên tiếng Việt:  Lâm sinh 

   Tên tiếng Anh:  Silviculture 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

2. Mục tiêu của chương trình  

- Mục tiêu chung 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Lâm sinh; có 

thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có khả năng hợp 

tác và quản lý nguồn nhân lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ 

quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và 

dịch vụ kỹ thuật lâm sinh. 

- Mục tiêu cụ thể 

MT1: Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý 

thực vật, sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng. 

MT2: Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và 

phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm 

nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm 

nghiệp. 

MT3: Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, 

bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên. 
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II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

1.1. Kiến thức cơ bản 

CĐR1: Có trình độ lý luận chính trị, kiến thức chung về Giáo dục thể chất và 

Giáo dục quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Am hiểu các chủ trương, chính sách, luật pháp hiện hành của Đảng và Nhà 

nước liên quan đến bảo vệ, sử dụng và phát triển tài nguyên rừng. 

CĐR2: Vận dụng được các kiến thức cơ bản của các ngành khoa học tự nhiên 

làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và phát triển trình độ 

chuyên môn. 

1.2. Kiến thức chuyên môn 

CĐR 3: Vận dụng các kiến thức về phân loại thực vật để xác định tên gọi, đặc 

điểm nhận biết và giá trị sử dụng của các đại diện trong hệ thống phân loại giới thực 

vật bậc cao. 

CĐR 4: Mối quan hệ giữa quá trình hình thành với các tính chất đất; Những đặc 

điểm cơ bản của các nhóm và loại đất chính; Một số hệ thống và kỹ thuật sử dụng đất 

bền vững thông qua các đặc điểm về lập địa. 

CĐR 5: Quy trình cải thiện giống, tạo giống mới, nhân giống và các phương thức 

bảo tồn nguồn gen cây rừng. 

CĐR 6: Các phương pháp phòng, tránh lửa rừng; Phương pháp phòng, trừ một số 

loại sâu, bệnh hại cây lâm nghiệp thường gặp. 

CĐR 7: Những quá trình đặc trưng diễn ra trong hệ sinh thái rừng; Sự khác nhau 

cơ bản giữa các kiểu thảm thực vật rừng, các tiêu chí xác định và phân loại rừng. Quy 

trình điều tra rừng, thu thập, xử lý, lưu trữ, tích hợp và quản lý thông tin về tài nguyên 

rừng bằng hệ thống thông tin địa không gian (GIS) và viễn thám. 

CĐR 8: Những nguyên lý cơ bản của kỹ thuật lâm sinh trong tạo rừng, nuôi dưỡng, 

khai thác và phục hồi rừng để quản lý rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và nông 

lâm kết hợp. 

CĐR 9: Nội dung công tác quy hoạch lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng bền 

vững và quản lý phát thải carbon ứng phó với biến đổi khí hậu. 

CĐR 10: Trình tự các bước cơ bản trong tiến trình thực hiện nghiên cứu khoa 

học, các phương pháp nghiên cứu khoa học đặc thù của ngành lâm nghiệp. 

2. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

Kỹ sư lâm sinh sau khi ra trường có thể thành thục những kỹ năng sau: 

CĐR 11: Tổ chức thực hiện được một cuộc điều tra, đánh giá hiện trạng tài 

nguyên rừng và phân loại rừng; Xác định được các chỉ tiêu cấu trúc rừng, sinh khối và 

khả năng tích lũy carbon của rừng. 
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CĐR 12: Vận dụng được phương pháp đánh giá đất đai để lựa chọn loài cây 

trồng  thích hợp với lập địa. 

CĐR 13: Nhận diện được một số loại sâu, bệnh hại cây lâm nghiệp thường gặp 

và biện pháp phòng trừ. 

CĐR 14: Đề xuất và chỉ đạo thực hiện được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù 

hợp để tạo rừng, nuôi dưỡng rừng và khai thác rừng. 

CĐR 15: Xác định được cơ sở kỹ thuật, kinh tế, xã hội để xây dựng quy hoạch 

phát triển sản xuất lâm nghiệp; Kế hoạch quản lý rừng bền vững; Dự án, công trình 

lâm sinh trong từng trường hợp cụ thể. 

CĐR 16: Xây dựng và quản lý được bản đồ tài nguyên rừng bằng công nghệ 

Viễn thám và GIS; Thành thạo quy trình thu thập thông tin và xử lý số liệu bằng các 

phương pháp thống kê thông dụng, độc lập hoàn thành báo cáo khoa học. 

2.2. Kỹ năng mềm 

CĐR 17: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo và làm 

việc nhóm. 

CĐR 18: Kỹ năng nghiên cứu độc lập, thuyết trình lưu loát trước đám đông. 

3. Về thái độ 

CĐR 19: Có ý thức trách nhiệm của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, tuân thủ hiến pháp và pháp 

luật. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng các giá trị 

đạo đức  nghề nghiệp. 

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

4.1. Yêu cầu về ngoại ngữ 

CĐR 20: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương 

TOEIC 450 và tương đương theo Quyết định số 2441/ QĐ- ĐHLN- ĐT ngày 

16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

4.2. Yêu cầu về tin học 

CĐR 21: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tin học theo Quyết định 

số 2440/ QĐ- ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm 

nghiệp. 
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5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Kỹ sư Lâm sinh có thể làm việc tại 

- Các cơ quan, tổ chức có hoạt động liên quan đến giảng dạy, nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ và dịch vụ về lâm nghiệp và lâm sinh; Các cơ quan quản lý nhà 

nước về lâm nghiệp, đơn vị chủ rừng, doanh nghiệp lâm nghiệp, tổ chức quốc tế, phi 

chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Lâm sinh có thể học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau 

đại học tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước. 

7. Các chương trình tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

- Trường ĐH Bách khoa, Hà Nội: https://www.hust.edu.vn/ 

- Trường ĐH Nông lâm - Đại học Huế: https://www.huaf.edu.vn/ 

- Trường ĐH Tây Bắc: https://www.utb.edu.vn/ 

- Trường ĐH Nông lâm TP. HCM: https://www.hutech.edu.vn/ 

 

  

https://www.utb.edu.vn/
https://www.hutech.edu.vn/
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Công nghệ sinh học 

   Tên tiếng Việt:  Công nghệ sinh học 

   Tên tiếng Anh:  Biotechnology 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

 Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học đào tạo nguồn nhân lực có kiến 

thức và kỹ năng về công nghệ sinh học; có năng lực tư duy sáng tạo, có ý thức và khả 

năng nâng cao kiến thức chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc; có phẩm chất 

đạo đức tốt, yêu nghề, năng động; và khả năng hội nhập quốc tế. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: đạt chuẩn đầu ra 

theo quy định tại Thông tư 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

MT1: Đáp ứng tốt công việc trong lĩnh vực Công nghệ sinh học tại các cơ quan 

công lập, doanh nghiệp và tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ sinh học; 

MT2: Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát hiện và giải quyết vấn đề mới; 

quản lý và điều hành được hoạt động sản xuất; 

MT3: Có khả năng học tập nâng cao trình độ; Phát triển sự nghiệp để trở thành 

chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo; quản lý chương trình và hướng dẫn người khác thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn; 

MT4: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu 

ngành, yêu nghề, năng động và sáng tạo. 

- Về trình độ ngoại ngữ và tin học: đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học theo 

quy định hiện hành của Trường Đại học Lâm nghiệp. 
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MT5: Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học đạt trình độ tiếng Anh 

chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm do Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thi hoặc các 

chứng chỉ khác tương tương. 

MT6: Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học đạt trình độ tin học ứng 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Kiến thức (theo thang nhận thức của Bloom) 

1.1. Kiến thức chung 

CĐR1 (mức 2): Hiểu được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của 

Đảng, Nhà nước và pháp luật; 

CĐR2 (mức 2): Hiểu được các kiến thức Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân 

dân; 

CĐR3 (mức 3): Vận dụng được khối kiến thức toán, lý, hóa, sinh học, công nghệ 

thông tin, tin sinh học, khoa học xã hội, ngoại ngữ trong quá trình học tập, nghiên cứu 

khoa học và công việc chuyên môn. 

1.2. Kiến thức chuyên môn 

CĐR4 (mức 4): Phân tích và hệ thống hoá được các khối kiến thức ngành và 

chuyên ngành về công nghệ gen, công nghệ vi sinh, công nghệ hóa sinh, công nghệ tế 

bào thực vật, chọn tạo giống cây trồng v.v. để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

nghiên cứu và sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học nông - lâm nghiệp, công 

nghệ sinh học môi trường, công nghệ sinh học thực phẩm và công nghệ sinh học y 

dược;   

CĐR5 (mức 3): Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật tổ chức 

thí nghiệm, phương pháp phân tích số liệu và các quy trình cơ bản của công nghệ sinh 

học hiện đại trong thực tiễn nghề nghiệp; 

CĐR6 (mức 5): Có khả năng tư duy một cách hệ thống, logic và phân tích đa 

chiều; đánh giá, tổng hợp và giải quyết được một số vấn đề từ thực tiễn thuộc lĩnh vực 

ngành. 

2. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng (theo thang nhận thức của Bloom) 

CĐR7 (mức 4): Thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuật, vận hành và kiểm 

soát được công nghệ, thiết bị trong nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm áp dụng kỹ 

thuật công nghệ sinh học; 

CĐR8 (mức 6): Có khả năng phát triển các sản phẩm mới từ các kỹ thuật công 

nghệ sinh học hiện đại; 
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CĐR9 (mức 6): Có năng lực quản lí, tổ chức nghiên cứu, sản xuất và xúc tiến 

thương mại sản phẩm công nghệ sinh học; 

CĐR10 (mức 6): Có khả năng hình thành ý tưởng mới liên quan chuyên môn và 

khởi nghiệp; xây dựng mục tiêu cá nhân, động lực làm việc, phát triển cá nhân và tổ 

chức. 

2.2. Kỹ năng mềm 

CĐR11: Có kỹ năng tự học hỏi, tìm tòi, khám phá, có tư duy sáng tạo và tư duy 

phản biện; thích ứng với môi trường sống và làm việc; có kỹ năng quản lý bản thân, 

lập kế hoạch công việc khoa học và hợp lý; 

CĐ12: Có kỹ năng đàm phán và thương thuyết, viết báo cáo và thuyết trình về 

lĩnh vực chuyên môn; 

CĐR13: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, 

hợp tác và làm việc với cộng đồng; có kỹ năng tổ chức quản lý và điều hành. 

3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

 CĐR14: Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, 

hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân; 

 CĐR15: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực trong nghiên cứu và công việc, 

tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp và yêu ngành, yêu nghề; 

 CĐR16: Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ; có ý thức rèn luyện 

sức khỏe để làm việc. 

4. Về ngoại ngữ và tin học 

CĐR17: Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương TOEIC 450 theo Quyết định số 

2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

CĐR18: Chuẩn đầu ra tin học: có trình độ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

5. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học có thể công tác trong các 

vị trí, lĩnh vực và đơn vị sau: 

Vị trí làm việc: 

- Nghiên cứu viên; 

- Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm; 

- Nhân viên phát triển sản phẩm; 

- Chuyên viên quản lý khoa học và công nghệ; 

- Nhân viên kinh doanh các sản phẩm và thiết bị, vật tư CNSH 

- Tự khởi nghiệp; 

- Giảng viên, giáo viên. 
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Lĩnh vực và đơn vị công tác: 

- Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp: chọn giống, trồng trọt, bảo vệ thực vật, 

chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thuỷ sản, bảo quản chế biến nông sản và thực phẩm, môi 

trường, hóa sinh, phân tích và kiểm định sinh vật; 

- Lĩnh vực Y - Dược: các trung tâm phân tích, xét nghiệm hóa sinh, tế bào, phân 

tử, chẩn đoán, hỗ trợ sinh sản, v.v. có sử dụng các kỹ thuật CNSH; 

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, nghiên cứu khoa học: các trường đại học, cao 

đẳng, Trung cấp giảng dạy ngành sinh học và CNSH; các viện, trung tâm nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ, bệnh viện; 

- Lĩnh vực kinh doanh: các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghệ cao, công ty 

tư vấn, công ty thương mai, các cơ quan quản lý chất lượng, kiểm định tại các đơn vị 

sản xuất có liên quan đến CNSH; 

- Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan tới sinh học và công nghệ sinh 

học như các sở khoa học, sở nông nghiệp các tỉnh, cơ quan công an, quân đội và các 

cơ quan Chính phủ. 

- Kỹ sư Công nghệ sinh học có thể tự khởi nghiệp, tạo lập doanh nghiệp trong 

lĩnh vực công nghệ sinh học. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường  

Người học sau khi tốt nghiệp ngành CNSH có thể tiếp tục theo học chương 

trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước thuộc các chuyên ngành: Công nghệ 

Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, CNSH Y sinh - dược, Khoa học Cây trồng, Bảo 

quản Chế biến, CNSH Môi trường.  

Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ sau khi ra trường thông qua việc 

thực hiện các hoạt động nghiên cứu và sản xuất. 

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

- Trường Baltimore City Community College, Hoa Kỳ: https://www.bccc.edu/  

- Trường Đại học Florida Gulf Coast, Hoa Kỳ: https://www.fgcu.edu/  

- Trường Đại học Quốc gia, Hà Nội: https://vnu.edu.vn/ 

  

https://vnu.edu.vn/
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH THÚ Y 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Thú y 

   Tên tiếng Việt:  Thú y 

   Tên tiếng Anh:  Veterinary 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo:  4,5 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

 Văn bằng tốt nghiệp: Bác sỹ 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo ngành Thú y đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ 

năng về Thú y; có năng lực tư duy sáng tạo, có ý thức và khả năng nâng cao kiến thức 

chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, 

năng động; và khả năng hội nhập quốc tế. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: đạt chuẩn đầu ra 

theo qui định tại Thông tư 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

MT1: Đáp ứng tốt công việc trong lĩnh vực Thú y tại cơ quan công lập, doanh 

nghiệp và tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực Thú y; 

MT2: Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát hiện và giải quyết vấn đề mới; 

quản lý và điều hành được hoạt động sản xuất; 

MT3: Có khả năng học tập nâng cao trình độ; Phát triển sự nghiệp để trở thành 

chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo; quản lý chương trình và hướng dẫn người khác thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn; 
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MT4: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu 

ngành, yêu nghề, năng động và sáng tạo. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

1.1. Kiến thức chung 

CĐR1 (mức 2): Hiểu được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của 

Đảng, Nhà nước và pháp luật; 

CĐR2 (mức 2): Hiểu được các kiến thức Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân 

dân;  

CĐR3 (mức 3): Vận dụng được khối kiến thức toán, lý, hóa, sinh học, công 

nghệ thông tin, tin sinh học, khoa học xã hội, ngoại ngữ trong quá trình học tập, 

nghiên cứu khoa học và công việc chuyên môn. 

1.2. Kiến thức chuyên môn 

CĐR4 (mức 4): Phân tích và hệ thống hoá được các khối kiến thức ngành và 

chuyên ngành về giải phẫu sinh lý vật nuôi, dược nội chẩn, ngoại sản khoa thú y, vi 

sinh vật - truyền nhiễm, ký sinh trùng thú y, bệnh lý thú y, chọn tạo giống vật nuôi, 

chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi… để giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn nghiên 

cứu và sản xuất thuộc lĩnh vực Chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y, Khuyến Nông lâm, 

Nông nghiệp, Thú y, công nghệ sinh học… 

CĐR5 (mức 3): Vận dụng hợp lý quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng từng loại vật 

nuôi; các quy trình chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh đối với từng trường hợp cụ thể 

trong thực tiễn nghề nghiệp; 

CĐR6 (mức 5): Có khả năng tư duy một cách hệ thống, logic và phân tích đa 

chiều; đánh giá, tổng hợp và giải quyết được một số vấn đề từ thực tiễn thuộc lĩnh vực 

ngành. 

2. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

CĐR7 (mức 4): Thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi 

dưỡng, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi; 
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CĐR8 (mức 5): Tư vấn về kỹ thuật và công nghệ trong phát triển chăn nuôi 

bền vững; áp dụng, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh 

vực chăn nuôi và thú y; 

CĐR9 (mức 6): Có năng lực quản lí, tổ chức nghiên cứu cũng như xây dựng 

mô hình chăn nuôi, cửa hàng thuốc thú y, phòng khám thú y. 

CĐR10 (mức 6): Có khả năng hình thành ý tưởng mới liên quan chuyên môn 

và khởi nghiệp; xây dựng mục tiêu cá nhân, động lực làm việc, phát triển cá nhân và tổ 

chức. 

2.2. Kỹ năng mềm 

CĐR11: Có kỹ năng tự học hỏi, tìm tòi, khám phá, có tư duy sáng tạo và tư duy 

phản biện; thích ứng với môi trường sống và làm việc; có kỹ năng quản lý bản thân, 

lập kế hoạch công việc khoa học và hợp lý; 

CĐR12: Có kỹ năng đàm phán và thương thuyết, viết báo cáo và thuyết trình 

về lĩnh vực chuyên môn; 

CĐR13: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, 

hợp tác và làm việc với cộng đồng; có kỹ năng tổ chức quản lý và điều hành. 

3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

 CĐR14: Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, 

hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân; 

 CĐR15: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực trong nghiên cứu và công việc, 

tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp và yêu ngành, yêu nghề; 

 CĐR16: Có tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập, kỹ năng hợp tác nhóm 

trong công việc, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về mọi hành vi của 

bản thân trước pháp luật. 

 CĐR17: Có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học hỏi mọi lúc, mọi nơi, có năng 

lực phản biện sự việc trong cuộc sống và đưa ra được chính kiến của mình với lý lẽ 

khoa học, chân lý phù hợp pháp luật. 
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4. Về ngoại ngữ và tin học 

CĐR17: Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương TOEIC 450 theo Quyết định số 

2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

CĐR18: Chuẩn đầu ra tin học: có trình độ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

5. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Thú y có thể công tác trong các vị trí, lĩnh 

vực và đơn vị sau: 

* Vị trí làm việc: 

+ Cán bộ, nhân viên tại các cơ quan quản lý nhà nước: Cục thú y, Cục chăn 

nuôi, Viện thú y, Viện chăn nuôi, chi cục thú y…. 

+ Nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y; 

+ Cán bộ quản lý, kiểm dịch trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y; 

+ Hành nghề thú y (phòng mạch, điều trị tự do); 

+ Giảng viên; cán bộ nghiên cứu; chuyên viên quản lý khoa học và công nghệ; 

kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. 

* Lĩnh vực và đơn vị công tác: 

- Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp: chọn giống, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng 

thuỷ sản, bảo quản chế biến, vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa sinh, phân tích và kiểm 

định thuốc thú y,...; 

- Lĩnh vực kỹ thuật cao: các trung tâm phân tích, xét nghiệm hóa sinh, tế bào, 

chẩn đoán, hỗ trợ sinh sản, v.v. có sử dụng các kỹ thuật Thú y; 

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, nghiên cứu khoa học: các trường đại học, cao 

đẳng, Trung cấp giảng dạy ngành Chăn nuôi, ngành Thú y; các viện, trung tâm nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ, bệnh viện; 

- Lĩnh vực kinh doanh: Các trang trại chăn nuôi, các doanh nghiệp, nhà máy, 

khu công nghệ cao, công ty tư vấn, công ty thương mai, các cơ quan quản lý chất 

lượng, kiểm định tại các đơn vị sản xuất có liên quan đến Thú y. 

- Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan tới chăn nuôi và thú y như các sở 

khoa học, sở nông nghiệp các tỉnh, viện chăn nuôi, viện thú y, trung tâm thú y vùng, chi 

cục thú y, trạm thú y, trạm khuyến nông, cơ quan công an, quân đội và các cơ quan 

Chính phủ. 
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- Bác sỹ thú y có thể tự khởi nghiệp, tạo lập doanh nghiệp trong lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường  

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Thú y có thể tiếp tục theo học chương trình 

đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước thuộc các chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, 

Dinh dưỡng vật nuôi, di truyền động vật, bệnh lý thú y, sinh sản gia súc, ký sinh trùng 

thú y, dịch tễ thú y… 

Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ sau khi ra trường thông qua việc 

thực hiện các hoạt động nghiên cứu và sản xuất. 

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

Chương trình đào tạo ngành Thú y của các trường: Học Viện Nông nghiệp Việt 

Nam, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Nông Lâm 

Thành Phố Hồ Chí Minh… 
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KẾ TOÁN 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Kế toán 

   Tên tiếng Việt:  Kế toán 

   Tên tiếng Anh:  Accounting 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 3.5 - 4 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân 

chuyên ngành kế toán có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, có đạo đức nghề nghiệp kế toán; nắm vững những kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ 

trợ về lĩnh vực kinh tế - tài chính - quản trị kinh doanh; có kiến thức toàn diện và chuyên 

sâu về kế toán; có khả năng thực hiện và giải quyết công việc một cách độc lập, sáng tạo; 

linh hoạt, năng động và thích ứng nhanh với những thay đổi của toàn cầu hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế. Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đơn vị hành 

chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.  

1.2 Mục tiêu cụ thể 

Kiến thức  

MT1:  Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, chính trị 

và pháp luật; 

MT2:  Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu và hiện đại về. kế toán, 

kiểm toán và tài chính;  

MT3: Có khả năng học tập nâng cao cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề 

nghiệp kế toán, kiểm toán 
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Kỹ năng 

MT4: Trang bị cho người học kỹ năng tổ chức công tác kế toán, hạch toán kế 

toán, xử lý chứng từ, sổ sách kế toán, lập và phân tích các báo cáo kế toán trong các cơ 

quan, đơn vị và tổ chức kinh tế - xã hội; 

MT5: Thực hiện công việc kế toán trên các phần mềm kế toán. 

MT6:  Kỹ năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập, sáng tạo các vấn đề 

tài chính, kỹ năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán và tham gia xây 

dựng mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp 

MT7: Kỹ năng làm việc độc lập, khả năng phối hợp hoạt động theo nhóm để giải 

quyết vấn đề trong thực tiễn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;  

MT8: Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và khai 

thác thông tin trên internet; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng sử dụng tiếng Anh 

trong lĩnh vực kế toán. 

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

MT9: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp,  

MT10: Có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo 

MT11: Có ý thức và năng lực hợp tác trong công việc 

MT12: Linh hoạt, năng động, thích ứng nhanh với những thay đổi của công việc 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trình độ ngoại ngữ và tin học 

MT13: Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định hiện hành của Trường Đại 

học Lâm nghiệp. 

MT14: Đạt chuẩn đầu ra về tin học theo quy định hiện hành của Trường Đại học 

Lâm nghiệp. 
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II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

1.1. Kiến thức chung 

CĐR1: Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong các 

lĩnh vực Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức chung của khối ngành kinh tế và 

kiến thức cơ sở của ngành kế toán. 

1.2. Kiến thức chuyên ngành 

 CĐR2: Sinh viên nắm và vận dụng, phân tích và đánh giá được những kiến thức 

chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán ngân sách, kế toán hành chính 

sự nghiệp, kế toán ngân hàng, kế toán xuất nhập khẩu; nắm chắc quy trình quy trình tổ 

chức công tác kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán và quy trình luân chuyển chứng 

từ; lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, 

tư vấn cho nhà quản trị để đưa ra quyết định kinh doanh; 

CĐR3: Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp, 

quản trị doanh nghiệp, phân tích kinh doanh; am hiểu chuẩn mực kế toán và chế độ kế 

toán để áp dụng trong doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp…. 

1.3. Kiến thức bổ trợ  

CĐR4: Sinh viên áp dụng được kiến thức cơ bản về quản lý và điều hành khi giải 

quyết công việc thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính. 

CĐR5: Nắm được kiến thức bổ trợ pháp luật, các chuẩn mực của Việt Nam và 

quốc tế về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán và kiến thức ngoại ngữ, tin học.   

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

CĐR6: Có khả năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức 

lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán trong những bối cảnh khác nhau. 

CĐR7: Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết được các vấn đề liên 

quan đến tổ chức công tác kế toán trong các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp; 

CĐR8:  Thực hiện được toàn bộ công việc kế toán từ khâu chứng từ, sổ kế toán 

đến báo cáo kế toán 
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CĐR9: Thực hiện được các công việc: lập, kê khai, quyết toán thuế trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

CĐR10: Thực hiện được các công việc: lập và phân tích dự toán, kế hoạch tài 

chính, báo cáo tài chính, phân tích tài chính và phân tích kinh doanh. 

CĐR11: Biết thiết kế hệ thống thông tin kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo 

quản trị đáp ứng yêu cầu quản lý; Báo cáo được các thông tin về tình hình tài chính của 

đơn vị để phục vụ yêu cầu của nhà quản trị; Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, 

kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp; đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức 

kinh tế, chính trị xã hội. 

CĐR12: Xác định được thực tế công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực kế toán, 

kiểm toán và phân tích tài chính; Vận dụng được kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết vấn 

đề thực tế. 

CĐR13: Soạn thảo và trình bày được các văn bản kinh tế, văn bản hành chính 

theo quy định 

2.2. Kỹ năng mềm  

CĐR14: Thực hiện được việc tiếp cận và khai thác được các nguồn thông tin, hệ 

thống các văn bản pháp quy phục vụ cho chuyên môn, nghiệp vụ 

CĐR15: Linh hoạt và thích ứng được trong các hoàn cảnh mới; Xây dựng được 

mục tiêu và tổ chức bố trí công việc có kế hoạch, làm việc độc lập sáng tạo, luôn tập 

trung để đạt mục tiêu công việc. 

CĐR16: Tổ chức và tham gia làm việc nhóm hiệu quả; phối hợp được với các 

thành viên trong nhóm, có kỹ năng lắng nghe, thu nhận; Thực hiện được các công việc: 

giải thích, tổng hợp ý kiến, phản biện, bảo vệ quan điểm và thuyết trình.  

CĐR17: Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tiếng 

Anh tương đương TOEIC 450 và tương đương (được ban hành và công bố theo Quyết 

định số 2441/ QĐ- ĐHLN- ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm 

nghiệp)  

CĐR18: Kỹ năng tin học: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tin học 

(được ban hành và công bố theo Quyết định số 2440/ QĐ- ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp); Sử dụng được phần mềm kế toán; có khả 

năng nghiên cứu để sử dụng các phần mềm quản lý khác 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
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3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân 

CĐR19: Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; 

3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

CĐR20: Trung thực, có đạo đức và trách nhiệm đối với công việc; 

3.3. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc 

CĐR21: Có ý thức học tập nâng cao trình độ không ngừng; sáng tạo, linh hoạt 

trong công việc. 

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Làm kế toán hoặc các công việc chuyên môn liên quan thuộc khối ngành kinh tế 

tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị kinh tế - xã hội khác. 

Làm cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ 

chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập công ty dịch vụ kế 

toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên 

về kế toán tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực 

kế toán, kiểm toán; hành nghề dịch vụ kế toán, đại lý thuế,.. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Cử nhân Kế toán sau tốt nghiệp có thể đào tạo nâng cao ở các bậc sau đại học 

như: 

 - Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong nước và các cơ sở đào 

tạo nước ngoài; 

- Liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học. 

6. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

6.1. Các chương trình, tài liệu chuẩn đầu ra trong nước 

 - Bộ Giáo dục & Đào tạo (2010), Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo, Hướng dẫn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010. 

-  Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16 tháng 4 năm 2015). 

- Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2018), Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13. 

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng (2018), Chuẩn đầu ra ngành Kế toán, truy 

cập tại: https://aaf.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/chuan-dau-ra-2018-nganh-ke-toan. 
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- Trường Đại học Lâm nghiệp (2015), Quy định chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 2573/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 31/12/2015). 

- Trường Đai học Lâm nghiệp (2016), Chuẩn đầu ra ngành Kế toán (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 859/QĐ – ĐHLN - KT&ĐBCL ngày 15/03/2016). 

- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2017), Chuẩn đầu ra ngành Kế toán. 

- Trường Đại học Thủy Lợi (2019), Chuẩn đầu ra ngành Kế toán. 

- Trường Đại học Thương Mại, Chuẩn đầu ra ngành Kế toán. 

6.2. Các chương trình, tài liệu chuẩn đầu ra ngoài nước 

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Kế toán của các trường đại học: 

California State Univesity - San Bernardino (Hoa Kỳ), University of Kentucky (Hoa 

Kỳ), California State University - East bay (Hoa Kỳ), Oregon State University (Hoa 

Kỳ), Kansas State University (Hoa Kỳ), University of Cambridge (Anh), The 

University of Sydney (Úc). 
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    CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Quản trị kinh doanh 

   Tên tiếng Việt:  Quản trị kinh doanh 

   Tên tiếng Anh:  Business Management 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học nhằm trang bị 

cho người học kiến thức toàn diện về kinh tế xã hội, kiến thức chuyên sâu về quản trị 

kinh doanh; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt để giải quyết các vấn đề thực tiễn 

trong quản trị kinh doanh; có phẩm chất chính trị, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

MT1: Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, chính trị và 

pháp luật; 

MT2: Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và quản trị 

kinh doanh; 

MT3: Trang bị cho người học kỹ năng phát hiện, đề xuất phương án, kế hoạch tổ 

chức thực hiện những vấn đề thực tiễn trong quản trị kinh doanh; 

MT4: Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả và hiệu qủa 

các phương án, kế hoạch kinh doanh của các tổ chức kinh tế. 

MT5: Trang bị cho người học kỹ năng làm việc độc lập, khả năng phối hợp hoạt 

động theo nhóm để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. 

MT7: Rèn luyện đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ 

động sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 
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CĐR1: Nắm vững được các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, chính trị và pháp 

luật; 

CĐR2: Nắm vững được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và quản trị 

kinh doanh; 

CĐR3: Nhận biết và có khả năng vận dụng đưa vào thực tiễn các kiến thức về kinh 

tế và quản trị kinh doanh. 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

 CĐR4: Xây dựng được các chiến lược, chính sách, phương án, kế hoạch sản 

xuất kinh doanh trong các tổ chức kinh tế; 

 CĐR5: Tổ chức thực hiện được các chiến lược, chính sách, phương án, kế 

hoạch sản xuất kinh doanh trong các tổ chức kinh tế; 

 CĐR6: Thực hiện được nghiệp vụ quản trị các yếu tố sản xuất, các quá trình 

sản xuất kinh doanh trong các tổ chức kinh tế; 

 CĐR7: Thực hiện được việc đánh giá, phân tích quá trình, kết quả và hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong các tổ chức kinh tế; 

2.2. Kỹ năng mềm  

CĐR8: Có kỹ năng tự học hỏi, tìm tòi, khám phá, có tư duy sáng tạo và tư duy 

phản biện; thích ứng với môi trường sống và làm việc; có kỹ năng quản lý bản thân, 

lập kế hoạch công việc khoa học và hợp lý; 

CĐR9: Có kỹ năng đàm phán và thương thuyết, viết báo cáo và thuyết trình về 

lĩnh vực chuyên môn; 

CĐR10: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, 

hợp tác và làm việc với cộng đồng; có kỹ năng tổ chức quản lý và điều hành. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR11: Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân 

Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; 

CĐR12: Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực trong nghiên cứu và công việc, tuân thủ 

đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp và yêu ngành, yêu nghề; 

CĐR13: Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc 

 Có tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập, tự học hỏi hoàn thiện và nâng cao 

kiến thức nghề nghiệp; có năng lực phản biện, dám chịu trách nhiệm về hoạt động của 

bản thân. 

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

CĐR14: Yêu cầu về ngoại ngữ 
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Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương TOEIC 450 

và tương đương theo Quyết định số 2441/ QĐ- ĐHLN- ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.  

CĐR15: Yêu cầu về tin học 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tin học theo Quyết định số 2440/ 

QĐ- ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

5. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

 - Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế; 

 - Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế từ trung ương tới địa phương 

 - Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu về kinh tế. 

 - Các tổ chức kinh tế khác: Ban quản lý dự án, tổ chức phi chính phủ…  

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh sau tốt nghiệp có thể đào tạo nâng cao ở 

các bậc sau đại học như: 

 - Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong nước và nước ngoài 

ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh; 

- Liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học.  

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

- Chương trình đào tạo cử nhân QTKD, Đại học Latrobe (Úc) 

- Chương trình đào tạo cử nhân QTKD, Đại học Northcentral (NCU), USA 

- Chương trình đào tạo cử nhân quản trị doanh nghiệp, Đại học Pierre Mendes 

France Grenoble (Pháp) 

-  Chương trình đào tạo cử nhân quản trị doanh nghiệp, Đại học Victoria 

Wellington, Newzealand 
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KINH TẾ 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Kinh tế 

   Tên tiếng Việt:  Kinh tế 

   Tên tiếng Anh:  Economics 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm 

vững những kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế - xã hội; có năng lực chuyên môn 

sâu về phân tích và quản lý kinh tế; có khả năng tiếp cận và tham gia phân tích, hoạch 

định chính sách, tổ chức quản lý và giải quyết các vấn đề kinh tế tại doanh nghiệp và ở 

các cấp độ khác nhau của nền kinh tế quốc dân. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

  - Về kiến thức: 

 Chương trình cung cấp những kiến thức giáo dục đại cương cần thiết thuộc khối 

ngành Kinh tế: 

MT1: Có kiến thức về nền kinh tế - xã hội hiện đại;  

MT2: Kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý kinh tế;  

MT3: Có khả năng tiếp cận và tham gia phân tích và hoạch định chính sách, tổ 

chức quản lý và giải quyết các vấn đề kinh tế tại doanh nghiệp và ở các cấp độ khác 

nhau của nền kinh tế quốc dân.  

MT4: Có kiến thức căn bản để phát triển sang các ngành đào tạo khác và các 

bậc học cao hơn của trường Đại học Lâm nghiệp và các trường đại học khác khối 

ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh trong và ngoài nước. 

 - Về kỹ năng: 
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 MT5: Có kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tác động của môi 

trường kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công cụ quản lý nhà nước đến các lĩnh vực hoạt 

động của nền kinh tế; 

MT6: Có kỹ năng nghiên cứu và dự báo kinh tế; nghiên cứu và phân tích các 

vấn đề kinh tế, hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp; 

MT7: Có kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức và quản lý chính sách kinh tế 

ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế và tại doanh nghiệp; 

MT8: Có kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo các vấn đề nghiên cứu về kinh tế và 

quản lý kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế và tại doanh nghiệp; 

MT9: Có kỹ năng sử dụng các phương pháp định lượng và định tính trong phân 

tích các vấn đề kinh tế và quản lý kinh tế; 

MT10: Các kỹ năng cơ bản về phương pháp công tác: Kỹ năng giao tiếp và 

truyền thông các chính sách, công cụ quản lý; kỹ năng diễn đạt vấn đề kinh tế, quản lý 

kinh tế bằng văn bản và thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu và giải 

quyết các vấn đề về kinh tế và quản lý kinh tế. 

 - Về thái độ: 

 MT11: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước nói chung và trong quản lý kinh tế nói riêng. Có lập trường, tư tưởng vững 

vàng, đạo đức và lối sống lành mạnh. 

MT12: Có tính thần lao động say mê, sáng tạo, lòng yêu nghề; ý thức vì cộng 

đồng và bảo vệ môi trường. 

MT13: Có hành vi đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, tác phong làm việc chuyên 

nghiệp, khiêm tốn, trung thực, khách quan, giản dị và cầu thị. 

MT14: Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, biết phát huy các giá trị văn 

hoá truyền thống. 

  MT15: Luôn cập nhật kiến thức mới, ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa 

học trong công việc được giao. 

 - Trình độ ngoại ngữ và tin học: 

 MT16: Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT 

ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

 MT17: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quyết định 

số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm 

nghiệp. 
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II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

 CĐR1: Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đối với ngành Kinh tế; nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - 

xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn 

ở trình độ đại học. 

CĐR2:  Nắm vững kiến thức căn bản và hiện đại về kinh tế và quản lý kinh tế, 

bao gồm: Kiến thức về lịch sử và tầm ảnh hưởng của các học thuyết kinh tế; những 

nguyên lý cơ bản về kinh tế học và ứng dụng nó trong quản lý kinh tế; mô hình và cơ 

chế pháp lý, hệ thống thông tin quản lý, chính phủ điện tử trong vận hành hệ thống cơ 

quan quản lý nhà nước các cấp. 

CĐR3:  Có kiến thức chuyên sâu và thực tiễn quản lý nhà nước về kinh tế theo 

ngành, địa phương và vùng lãnh thổ và quản lý kinh tế của doanh nghiệp; có những 

kiến thức cần thiết để phân tích, đánh giá và dự báo kinh tế, vận dụng sáng tạo trong 

hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế ở cả tầm vĩ mô và trong doanh 

nghiệp trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

CĐR4:  Có kiến thức về các kỹ thuật và phương pháp phân tích định lượng 

trong quản lý kinh tế và đầu tư; có kiến thức và khả năng áp dụng các chính sách, qui 

định pháp luật kinh tế trong quản lý và kinh doanh quốc tế ở cả tầm vĩ mô và doanh 

nghiệp. 

CĐR5:  Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của 

Trường Đại học Lâm nghiệp như Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành, Bất động sản và một số chuyên ngành khác. 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

 CĐR6:  Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tác động của môi 

trường kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công cụ quản lý nhà nước đến các lĩnh vực hoạt 

động của nền kinh tế; 

CĐR7:  Kỹ năng nghiên cứu và dự báo kinh tế; nghiên cứu và phân tích các 

vấn đề kinh tế, hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp; 

CĐR8:  Kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức và quản lý chính sách kinh tế ở 

các cấp độ khác nhau của nền kinh tế và tại doanh nghiệp; 

CĐR9:  Kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo các vấn đề nghiên cứu về kinh tế và 

quản lý kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế và tại doanh nghiệp; 

CĐR10:  Kỹ năng sử dụng các phương pháp định lượng và định tính trong 

phân tích các vấn đề kinh tế và quản lý kinh tế. 

2.2. Kỹ năng mềm 
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 CĐR11:  Kỹ năng giao tiếp và truyền thông các chính sách, công cụ quản lý; 

kỹ năng diễn đạt vấn đề kinh tế, quản lý kinh tế bằng văn bản và thuyết trình; kỹ năng 

làm việc nhóm trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về kinh tế và quản lý kinh tế. 

 CĐR12:  Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra 

tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc tương đương (được ban hành và công bố 

theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Lâm nghiệp). 

 CĐR13:  Kỹ năng tin học: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tin học 

(được ban hành và công bố theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). 

3. Về thái độ 

 CĐR14:  Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước nói chung và trong quản lý kinh tế nói riêng. Có lập trường, tư tưởng 

vững vàng, đạo đức và lối sống lành mạnh. 

CĐR15:  Có hành vi đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, tác phong làm việc 

chuyên nghiệp, khiêm tốn, trung thực, khách quan, giản dị và cầu thị. 

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

 CĐR16:  Theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

 CĐR17:  Theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các cấp, tại: Bộ phận hoạch định, tổ 

chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô; 

Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi 

chính sách về kinh tế, quản lý tài sản, ngân sách, thuế; Bộ phận tổ chức triển khai, theo 

dõi và thực thi hội nhập kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế; Bộ phận nghiên cứu, 

triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư vĩ mô và dự án đầu tư phát 

triển hạ tầng kinh tế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Bộ phận đăng ký kinh 

doanh, quản lý thị trường, theo dõi và giám sát hoạt động kinh tế của doanh nghiệp 

theo địa bàn và ngành hàng. 

- Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, tại: Bộ phận hoạch định chiến lược, kế 

hoạch, chính sách kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp; Bộ phận triển khai thực 

hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư và bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ của doanh nghiệp; Bộ phận phân tích các hoạt động kinh tế, quản lý sử 

dụng các nguồn lực và thông tin, tư vấn quản lý doanh nghiệp. 

- Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại 

học, cao đẳng khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh; Các tổ chức quốc tế, các 
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trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế; Tự thành lập doanh 

nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Cử nhân Kinh tế sau tốt nghiệp có thể đào tạo nâng cao ở các bậc sau đại học 

như: 

 - Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong nước và các cơ sở đào 

tạo nước ngoài; 

- Liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học. 

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

7.1. Các chương trình, tài liệu chuẩn đầu ra trong nước 

 - Bộ Giáo dục & Đào tạo (2010), Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo, Hướng dẫn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010. 

-  Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16 tháng 4 năm 2015). 

- Quốc hội nước Công hòa XHCN Việt Nam (2018), Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13. 

- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (2014), Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ngày 26/05/2014). 

- Trường Đại học Lâm nghiệp (2015), Quy định chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 2573/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 31/12/2015). 

- Trường Đai học Lâm nghiệp (2016), Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 859/QĐ – ĐHLN - KT&ĐBCL ngày 15/03/2016). 

- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2017), Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ - ĐHKTQD ngày 03/01/2017). 

- Trường Đại học Thủy Lợi (2019), Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 2445a/QĐ-ĐHTL ngày 06/08/2019). 

- Trường Đại học Thương Mại, Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 943/QĐ- ĐHTM ngày 22/8/2019). 

7.2. Các chương trình, tài liệu chuẩn đầu ra ngoài nước 

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Kinh tế của các trường đại học: 

California State Univesity - San Bernardino (Hoa Kỳ), University of Kentucky (Hoa 

Kỳ), California State University - East bay (Hoa Kỳ), Oregon State University (Hoa 
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Kỳ), Kansas State University (Hoa Kỳ), University of Cambridge (Anh), The 

University of Sydney (Úc). 
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Công tác xã hội 

  Tên tiếng Việt:  Công tác xã hội 

   Tên tiếng Anh:  Social Work 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có 

sức khoẻ; nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề Công tác xã hội; 

có khả năng phát hiện và giúp cá nhân, nhóm và cộng đồng tự giải quyết những vấn đề 

xã hội.  

Người học tốt nghiệp trình độ đại học ngành Công tác xã hội có năng lực cung 

cấp các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức xã hội trong 

các lĩnh vực an sinh xã hội, sức khỏe và giáo dục; có khả năng tham gia nghiên cứu 

các vấn đề có liên quan đến nghề công tác xã hội. 

2.2.  Mục tiêu cụ thể 

 Kiến thức:  

MT1: Nắm vững kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, các lý thuyết và mô 

hình công tác xã hội; các phương pháp công tác xã hội chuyên nghiệp; kiến thức bổ trợ 

và ứng dụng vào việc phân tích, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ thực hiện và lượng giá tiến 

trình giải quyết vấn đề. Đồng thời, có kiến thức nghiên cứu và xây dựng các mô hình 

tiếp cận khác nhau giúp đỡ đối tượng có vấn đề trong cuộc sống; kiến thức nghiên cứu 

và xây dựng chính sách. 

- Kỹ năng: 
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MT2: Sử dụng được các kỹ năng công tác xã hội cá nhân, nhóm vào việc cung 

cấp các dịch vụ trợ giúp các cá nhân, gia đình và nhóm để giúp họ tăng cường năng 

lực tự giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của mình; 

MT3: Có kỹ năng đánh giá, phát hiện các vấn đề trong cộng đồng, huy động nguồn 

lực phát triển cộng đồng, tham gia quản lý và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng; 

MT4: Phát triển kỹ năng vận động và tham gia xây dựng chính sách xã hội và 

các chính sách có liên quan; 

MT5: Có kỹ năng nghiên cứu, đánh giá chính sách, mô hình giúp đỡ; 

MT6: Có kỹ năng phân tích, đánh giá, áp dụng mô hình tiếp cận phục vụ cho 

phát triển nghề nghiệp (giảng dạy, kiểm huấn). 

MT7: Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; thực hiện và giải quyết 

công việc một cách một cách sáng tạo, linh hoạt, năng động. 

MT8: Có kỹ năng giao tiếp tốt; thích ứng cao với môi trường nghề nghiệp luôn biến đổi; 

- Thái độ/đạo đức:  

MT9: Giúp người học phát triển thái độ làm việc có tinh thần trách nhiệm, có 

đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt giúp người học nắm rõ và biết cách vận dụng phù hợp 

các quy điều đạo đức nghề công tác xã hội trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ 

của một nhà công tác xã hội chuyên nghiệp. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

Kiến thức cơ bản: 

CĐR1: Đạt chuẩn kiến thức về giáo dục đại cương theo quy định của Bộ giáo 

dục và đào tạo cho khối ngành xã hội và nhân văn. Nắm vững và vận dụng được các 

nguyên lý cơ bản của khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn ở trình độ đại học. 

Kiến thức chuyên môn: 

CĐR1: Nắm vững kiến thức cơ bản của các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn, kiến thức cơ bản liên ngành của các ngành gần như Dân số học, Tâm lí học, Xã 

hội học, Lịch sử văn hoá Việt Nam và lịch sử của các nền văn minh trên thế giới. 

CĐR2: Nắm vững những kiến thức chuyên sâu của ngành Công tác xã hội: Các 

lý thuyết kinh điển trong Công tác xã hội; Nguyên tắc, tiến trình trong thực hành Công 

tác xã hội; Các cấp độ can thiệp xã hội bao gồm cá nhân, nhóm, cộng đồng và chính 

sách; Kiến thức và kỹ năng thực hành Công tác xã hội với các đối tượng yếu thế; Các 

phương pháp can thiệp hiệu quả với nhiều nhóm đối tượng đa dạng trong những bối 

cảnh khác nhau.  

CĐR3: Nắm vững và ứng dụng các phương pháp định tính và định lượng trong 

nghiên cứu cơ bản của khoa học thuộc khối ngành cũng như nghiên cứu can thiệp của 

Công tác xã hội. 
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2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

CĐR4: Phát hiện và phân tích một vấn đề xã hội cụ thể cần can thiệp, nhận diện 

đa chiều một đối tượng xã hội yếu thế. 

CĐR5: Có khả năng giải thích một vấn đề xã hội cơ bản ở cấp độ vi mô: cá nhân, 

nhóm, cộng đồng và một chính sách xã hội cụ thể. 

CĐR6: Có khả năng xây dựng một kế hoạch can thiệp mang tính khoa học và 

chuyên nghiệp nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng yếu thế 

(chữa trị, tham vấn, tư vấn,…) và thực hiện kế hoạch can thiệp. 

CĐR7: Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong thực hành Công tác 

xã hội để tiếp cận các đối tượng xã hội yếu thế khác nhau. 

CĐR8: Khám phá và kết nối các nguồn lực (tài lực, vật lực và nhân lực) để góp 

phần can thiệp, giải quyết một vấn đề xã hội. 

CĐR9: Biện hộ để bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng xã hội. 

CĐR10: Vận động, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách xã hội đối với các đối 

tượng yếu thế. 

CĐR11: Có khả năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính trong Công tác 

xã hội. 

2.2. Kỹ năng mềm 

CĐR12: Vận dụng kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả. 

CĐR13: Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt. 

CĐR14: Có kỹ năng quản lí và lãnh đạo. 

CĐR15: Kĩ năng giao tiếp ngoại ngữ và sử dụng tin học văn phòng thành thạo. 

3. Về thái độ 

CĐR16: Chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước, chấp hành sự phân công, 

điều động trong công tác. 

CĐR17: Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, luôn tự rèn luyện nâng cao 

phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn. 

CĐR18: Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp. Năng động, sáng tạo 

trong công việc, xử lý tốt các mối quan hệ xã hội trong nghề nghiệp. 

CĐR19: Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, 

có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.  

4. Về trình độ ngoại ngữ, tin học 

- Yêu cầu về ngoại ngữ 

CĐR20: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương 

TOEIC 450 hoặc tương đương (được ban hành và công bố theo Quyết định số 

2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). 
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- Yêu cầu về tin học 

CĐR21: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tin học (được ban hành và 

công bố theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Lâm nghiệp). 

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội trình độ đại học có thể làm việc tại: 

- Các cơ quan của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung 

ương đến địa phương. 

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng xã hội khác nhau 

thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội,… 

- Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà 

nghiên cứu, hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội. 

- Các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội khác. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình 

độ ở bậc Sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài. 

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

- Bộ Giáo dục & Đào tạo (2010), Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo, Hướng dẫn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010. 

-  Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16 tháng 4 năm 2015). 

- Quốc hội nước Công hòa XHCN Việt Nam (2018), Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13. 

- Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội của một số 

trường Đại học: Đại học Lao động xã hội, Học viện phụ nữ, Đại học khoa học xã hội 

và nhân văn. 
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    CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Kiến trúc cảnh quan 

   Tên tiếng Việt:  Kiến trúc cảnh quan 

   Tên tiếng Anh:  Landscape Architecture  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 5 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Kiến trúc sư 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo Kiến trúc sư ngành Kiến trúc cảnh quan có phẩm chất chính trị, đạo đức 

nghề nghiệp và sức khỏe tốt; hiểu biết về pháp luật, hiểu biết về quốc phòng - an ninh; 

có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm; có kiến thức và kỹ năng về mỹ 

thuật; có trình độ khoa học kỹ thuật tổng hợp về vật liệu cảnh quan, kỹ thuật công 

trình, sinh thái cảnh quan và môi trường, kỹ thuật cây xanh; có kiến thức về kinh tế và 

pháp luật về kiến trúc cảnh quan; có năng lực quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý và 

bảo tồn không gian và công trình kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn, khu du lịch, 

khu danh lam thắng cảnh và di tích. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Sinh viên học ngành Kiến trúc cảnh quan được trang bị kiến thức, kỹ năng 

chuyên sâu về lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan và thái độ, tác phong trong công việc như 

sau: 

TT 
Mục tiêu 

(MT) 
Diễn giải 

1 MT1 

Có kiến thức về mỹ thuật để phát triển ý tưởng, khả năng tư duy sáng 

tạo nghệ thuật trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan; kỹ năng diễn họa 

kiến trúc cảnh quan. 

2 MT2 
Có kiến thức tổng hợp về vật liệu cảnh quan, kỹ thuật công trình, sinh 

thái cảnh quan và môi trường, kỹ thuật cây xanh; có kiến thức về 
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TT 
Mục tiêu 

(MT) 
Diễn giải 

pháp luật chuyên ngành; kinh tế. 

3 MT3 

Có kiến thức và năng lực quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý, bảo 

tồn không gian và công trình kiến trúc cảnh quan đô thị, nông thôn, 

khu du lịch, khu danh lam thắng cảnh và di tích. 

4 MT4 

Có khả năng trình bày, thuyết trình, thuyết phục các bên liên quan 

trong các vấn đề chuyên môn, đóng góp, đề xuất ý kiến trong lĩnh 

vực công tác. 

5 MT5 
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa, xử lý hình 

ảnh chuyên ngành phục vụ cho công tác chuyên môn. 

6 MT6 

Có khả năng sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống 

chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn 

giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. 

7 MT7 

Có khả năng đảm nhận công việc ở vị trí cán bộ chủ trì chuyên môn, 

quản lý về lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan trong các cơ quan nghiên 

cứu, tư vấn thiết kế, xây dựng của nhà nước và công ty tư nhân hoặc 

tự thành lập và lãnh đạo công ty,  

8 MT8 
Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

 a. Kiến thức chung 

 CĐR1: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội; pháp luật Việt 

Nam và quốc phòng - an ninh; nghệ thuật giao tiếp và thuyết trình; khả năng tự rèn 

luyện về thể chất làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành và thể hiện 

các giá trị nhân văn trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan. 

 CĐR2: Có kiến thức về mỹ thuật để phát triển ý tưởng, khả năng tư duy sáng tạo 

nghệ thuật trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, kỹ năng diễn họa kiến trúc cảnh quan. 

 CĐR3: Hiểu rõ vị trí, vai trò của ngành kiến trúc cảnh quan, người làm nghề 

kiến trúc sư cảnh quan trong mối quan hệ với các lĩnh vực quy hoạch, thiết kế và xây 

dựng chuyên ngành khác như: quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị và điểm dân cư 

nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất, quy hoạch môi trường, quy 

hoạch phát triển du lịch, quy hoạch bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn. 

 b. Kiến thức chuyên môn 
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 CĐR4: Có kiến thức chuyên môn sâu về các lĩnh vực liên quan đến kiến trúc 

cảnh quan như: Sinh thái cảnh quan và môi trường, vật liệu cảnh quan, cấu tạo và kết 

cấu kiến trúc, tiểu phẩm kiến trúc trong cảnh quan, hạ tầng cảnh quan, thực vật và ứng 

dụng thực vật trong thiết kế cảnh quan, kỹ thuật trồng và duy trì cây cảnh quan, quy 

hoạch thiết kế đô thị và nông thôn, quy hoạch thiết kế, bảo tồn và phục hồi cảnh quan, 

quy hoạch hệ thống không gian xanh đô thị, thi công công trình cảnh quan. 

 CĐR5: Có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật trong xây dựng và kiến trúc, 

kinh tế để vận dụng tham gia triển khai các dự án về kiến trúc cảnh quan. 

 CĐR6: Ngoài ra, sinh viên còn được tiếp thu những kiến thức đa dạng từ thực tế 

thông qua học kỳ doanh nghiệp phục vụ công tác nghiên cứu, làm giàu khả năng thiết 

kế. Có kiến thức vững vàng để có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn hoặc phát 

triển sang các ngành khác thuộc khối kiến trúc, xây dựng, đô thị. 

 c. Năng lực nghề nghiệp 

 CĐR7: Có năng lực ứng dụng kiến thức chung và kiến thức chuyên môn vào 

công tác quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý xây dựng, tổ chức và giám sát thi công, 

bảo tồn và phục hồi các loại hình kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn, khu du lịch, 

khu danh lam thắng cảnh và di tích. 

 CĐR8: Có năng lực tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong quy hoạch, thiết 

kế và quản lý cảnh quan. 

 CĐR9: Có năng lực thể hiện và quản lý hồ sơ dự án kiến trúc cảnh quan. 

 CĐR10: Có năng lực phân tích, nắm bắt xu hướng và yêu cầu liên quan đến quy 

hoạch, thiết kế kiến trúc cảnh quan phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

 CĐR8: Có năng lực tham gia nghiên cứu khoa học 

2. Kỹ năng 

 a. Kỹ năng cứng 

 CĐR11: Có kỹ năng tư duy tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên 

môn liên quan vào trong các đồ án kiến trúc cảnh quan để đạt được sự hòa hợp giữa 

các yếu tố về công năng sử dụng, thẩm mỹ, ngôn ngữ thể hiện bản sắc, bền vững, tiết 

kiệm chi phí và tạo môi trường sinh thái tốt. 

 CĐR12: Có kỹ năng thực hiện tốt các khâu trong quy trình xây dựng phương án 

quy hoạch, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát các công trình kiến trúc cảnh 

quan: Nhu cầu thực tiễn, hình thành ý tưởng, thiết kế sơ bộ, triển khai thiết kế từ tổng 

thể đến chi tiết, biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế. 

 CĐR13: Kỹ năng sử dụng công nghệ tin học: Sử dụng thành thạo các mềm đồ 

họa, xử lý hình ảnh chuyên ngành phục vụ cho công tác chuyên môn. 

 CĐR14: Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: Sử dụng được tiếng Anh cơ bản trong giao 

tiếp và chuyên ngành để nghiên cứu và viết các tiểu luận. Có khả năng giao tiếp và 

hợp tác quốc tế. 
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 b. Kỹ năng mềm 

 CĐR15: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử: Có kỹ năng giao tiếp thuyết phục các bên 

liên quan trong các vấn đề chuyên môn, đóng góp, đề xuất ý kiến trong lĩnh vực công 

tác. 

 CĐR16: Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng tổ chức, chủ trì, phối hợp 

làm việc nhóm một cách có hiệu quả.  

 CĐR15: Có khả năng tìm kiếm, cập nhật kiến thức mới. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 a. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân 

Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa, tôn trọng pháp luật. 

 b. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

 CĐR17: Có đạo đức nghề nghiệp tốt, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi 

trường. 

 CĐR18: Có thái độ làm việc khoa học, năng động, bản lĩnh, thái độ phục vụ tốt. 

 CĐR19: Có tác phong công nghiệp, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, có thái 

độ cởi mở, thân tình với đồng nghiệp.  

 c. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc 

 CĐR20: Có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng sáng 

tạo những kiến thức mới trong môi trường làm việc. 

4. Về ngoại ngữ và tin học 

CĐR21: Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương TOEIC 450 (theo Quyết định số 

2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Lâm nghiệp). 

CĐR22: Chuẩn đầu ra tin học tương đương:  (được ban hành và công bố theo 

Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Lâm nghiệp). 

5. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 

 - Đảm nhận công việc ở vị trí cán bộ chuyên môn về tác tư vấn, lập dự án, nghiên 

cứu phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc cảnh quan và không gian xanh; tham gia 

lập nhiệm vụ và lập đồ án quy hoạch, thiết kế, thi công công trình kiến trúc cảnh quan, 

công trình cây xanh đô thị trong các cơ quan nghiên cứu, tư vấn thiết kế, xây dựng của 

nhà nước và công ty tư nhân. 

 - Đảm nhiệm công tác chuyên môn về kiến trúc cảnh quan trong các cơ quan 

quản lý nhà nước về đô thị, kiến trúc, kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị, các tổ 

chức tư vấn đầu tư dự án. 
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 - Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo 

chuyên ngành. 

 - Thành lập và lãnh đạo các công ty về tư vấn thiết kế, quy hoạch và tư vấn đầu 

tư. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại học thứ hai 

 - Có khả tiếp tục tham gia các khóa đào tạo sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành ở trong và ngoài nước. 

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc cảnh quan của các trường: Đại học Công 

nghệ Moscow (Moscow Technological University), Đại học hữu nghị các dân tộc Nga 

(Peoples’ Friendship University of Russia), Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Saint – 

Peterburg (Saint Petersburg State Forest Technical University), Đại học Toronto 

(Toronto University), Đại học quốc gia Arizona (Arizona State University), Đại học 

British Columbia (The University of British Columbia), Đại học California (The 

University of California at Berkeley), Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University ), Đại 

học Đồng tế (Tongji University), Đại học Bắc Kinh (Peking University), Đại học Lâm 

nghiệp Bắc Kinh (Beijing Forestry University). 

  

https://www.hotcourses.vn/study/us-usa/school-college-university/arizona-state-university/71997/international.html
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Bất động sản 

  Tên tiếng Việt:  Bất động sản 

   Tên tiếng Anh:  Real Estate 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo người cử nhân Bất động sản có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề 

nghiệp, Có thái độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, Có 

khả năng làm việc tốt tại các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng, cơ sở nghiên cứu, đào 

tạo và các cơ quan có liên quan đến bất động sản đáp ứng yêu cầu hội nhập và thích 

ứng với sự thay đổi của xã hội. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Kiến thức 

MT1: Nắm vững kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật bất động sản, kiến 

thức và công nghệ phục vụ quản lý, kinh doanh và phân tích thị trường bất động sản, 

lập và quản lý dự án đầu tư bất động sản, khởi tạo và quản trị doanh nghiệp bất động 

sản, quản lý bất động sản. 

Kỹ năng 

MT2: Có kỹ năng phân tích thị trường bất động sản, marketing bất động sản, 

môi giới bất động sản, định giá bất động sản, giao dịch và đàm phán trong quản lý, 

phát triển và kinh doanh bất động sản, lập dự án đầu tư bất động sản, khởi tạo và quản 

trị doanh nghiệp bất động sản, quản lý bất động sản. Đồng thời có kỹ năng làm việc 

nhóm, quản lý và lãnh đạo cũng như kỹ năng giao tiếp, soạn thảo và lưu trữ văn bản, 

viết báo cáo. 

Thái độ 



68 
 

MT3: Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; thái độ làm việc trách 

nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể; yêu nước và tự hào dân tộc, có ý thức trách 

nhiệm, thức hiện và tuyên truyền tốt chính sách đất đai, bất động sản và những vấn đề 

liên quan đến phát triển thị trường bất động sản.   

Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

Có tư duy sáng tạo và luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có trách nhiệm, 

trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc. Lập trường tư tưởng vững vàng, 

yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo trong công việc và sẵn sàng làm việc tại các 

vùng miền núi... 

Có đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực, tôn 

trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của các cộng đồng, có trách 

nhiệm với xã hội, thực hiện theo qui định của pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà 

nước. 

Về Trình độ ngoại ngữ và tin học 

 + Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 

16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

 + Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quyết định số 

2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

CĐR1: Có kiến thức về cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết những vấn 

đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống đồng thời đáp ứng các kiến thức cơ bản 

về tin học và ngoại ngữ theo chuẩn quy định;  

CĐR2: Hiểu và áp dụng được các kiến thức chuyên môn trong việc: tư vấn và 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư và kinh doanh bất động sản; thanh 

tra, kiểm tra giải quyết các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm 

pháp luật liên quan đến bất động sản;  

CĐR3: Vận dụng được các kiến thức chuyên môn trong việc quản lý và kinh 

doanh bất động sản như phân tích thị trường bất động sản, marketing bất động sản, 

môi giới bất động sản, tài chính và đầu tư bất động sản, giao dịch và đàm phán trong 

quản lý, phát triển và kinh doanh bất động sản, lập dự án đầu tư bất động sản, khởi tạo 

và quản trị doanh nghiệp bất động sản, quản lý bất động sản. 

CĐR4: Vận dụng được khoa học công nghệ trong việc quản lý và kinh doanh bất 

động sản như xây dựng và quản lý hệ thống thông tin đất đai và bất động sản; truyền 

thông và marketing bất động sản. 

2. Về kỹ năng 
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2.1.  Kỹ năng cứng 

CĐR5: Có kỹ năng vận dụng kiến thức pháp luật đất đai và bất động sản để xây 

dựng, quản lý và hoàn thiện việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất;  

CĐR6: Có kỹ năng định giá bất động sản phục vụ tư vấn, môi giới bất động 

sản, đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất. 

CĐR7: Có kỹ năng khởi tạo, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong lĩnh 

vực bất động sản. 

CĐR8: Có kỹ năng phân tích thị trường bất động sản, marketing bất động sản, 

môi giới bất động sản, tài chính và đầu tư bất động sản, giao dịch và đàm phán trong 

quản lý, phát triển và kinh doanh bất động sản, lập dự án đầu tư bất động sản, quản lý, 

vận hành các tòa nhà, khu đô thị. 

2.2. Kỹ năng mềm 

CĐR9: Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có kỹ năng cộng tác, hình thành nhóm, 

làm việc theo nhóm, phát triển nhóm; tổng hợp được ý kiến tập thể, thích ứng và làm 

việc hiệu quả trong các tập thể đa ngành, đa lĩnh vực; 

CĐR10: Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có kỹ năng quản lý, điều khiển, phân 

công, đánh giá hoạt động của tập thể; Có kỹ năng phát triển và duy trì quan hệ với các 

đối tác; Có khả năng đàm phán, thuyết phục và đưa ra quyết định trên nền tảng có 

trách nhiệm với xã hội và tuân thủ quy định của pháp luật; 

CĐR11: Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng đàm phán, diễn thuyết, ứng xử và giao 

tiếp hiệu quả trong các công việc của lĩnh vực quản lý đất đai cũng như trong cuộc 

sống; 

CĐR12: Kỹ năng soạn thảo, lưu trữ văn bản và viết báo cáo: Có kỹ năng soạn 

thảo và lưu trữ văn bản hành chính theo đúng quy định. Có kỹ năng viết báo cáo 

nghiên cứu khoa học và báo cáo thuyết minh dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, báo 

cáo hoạt động kinh doanh bất động sản, quy hoạch đất đai, định giá bất động sản. 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm, phẩm chất đạo đức 

CĐR13: Tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng 

thời thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước. Thích ứng tốt với tình hình chính trị - an ninh - kinh tế - xã hội trong và ngoài 

nước. 

CĐR14: Biết tư duy sáng tạo và luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có 

trách nhiệm, trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc. Có lập trường tư tưởng 

vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo trong công việc và sẵn sàng làm 

việc ở vùng nông thôn, miền núi. 

CĐR15: Có đạo đức nghề nghiệp, quan hệ đúng mực với người dân và cộng 
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đồng. Tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của các cộng đồng, 

có ý thức chia sẻ và học hỏi người dân và cộng đồng. 

4. Về ngoại ngữ, tin học 

 Theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Lâm nghiệp. 

 Theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Lâm nghiệp. 

2.5. Vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp 

Cử nhân Bất động sản có thể đảm nhận các vị trí như sau: 

- Các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai từ trung ương đến địa phương (Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên môi 

trường, …);  

- Các cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản từ trung 

ương đến địa phương (Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, phòng quản lý đô thị, phòng kinh 

tế hạ tầng, cán bộ địa chính xây dựng);  

- Các đơn vị phụ trách mảng đất đai và bất động sản của các Bộ, Sở, cơ quan 

như: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Thuế; Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương.  

 - Các tập đoàn, tổng công ty, công ty đầu tư phát triển bất động sản, các công 

ty kinh doanh dịch vụ bất động sản; các công ty dịch vụ đất đai và địa chính.  

- Các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư.  

- Các viện nghiên cứu và các trường đại học. 

- Ban quản lý: các tòa nhà, các khu đô thị mới. 
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Quản lý đất đai 

  Tên tiếng Việt:  Quản lý đất đai 

   Tên tiếng Anh:  Land Management 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo cử nhân ngành quản lý đất đai có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ 

tốt; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý đất đai; 

có khả năng tiếp cận và tham gia phân tích, hoạch định chính sách quản lý về đất đai, 

đáp ứng yêu cầu công tác Quy hoạch, Trắc địa bản đồ, Quản lý nhà nước về đất đai 

trong thời đại công nghệ 4.0. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Về kiến thức 

MT1. Có kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng trong thực tiễn nghề 

nghiệp và cuộc sống; 

MT2. Có kiến thức về đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên đề, đánh giá 

biến động đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lí và sử 

dụng đất đai; công nghệ viễn thám, GIS, GPS… ứng dụng trong quản lý đất đai, tài 

nguyên và môi trường; 

MT3. Có kiến thức về chính sách và pháp luật đất đai, cơ cấu tổ chức bộ máy 

quản lý Nhà nước về đất đai, giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, tài chính về đất đai, 

công tác kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật, chỉnh lý 

và quản lý hồ sơ địa chính; thống kê và kiểm kê đất đai; 
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MT4. Có kiến thức về đánh giá tiềm năng đất đai, định hướng sử dụng đất, quy 

hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, phân tích sinh kế trong 

thay đổi sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai; quản 

trị bất động sản, giao tiếp đàm phán trong kinh doanh BĐS, quản lý điều hành sàn giao 

dịch BĐS. 

Về kỹ năng 

 MT5. Kỹ năng sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa, các phần mềm chuyên 

ngành theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng hệ tống thông tin đất 

đai, cập nhật kiến thức liên quan đến công nghệ, kỹ thuật đo đạc, giải đoán ảnh viễn 

thám, xây dựng bản đồ địa chính, địa hình, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, 

bản đồ thổ nhưỡng, các loại bản đồ chuyên đề khác; 

MT6. Kỹ năng quản lí và sử dụng đất đai; vận dụng kiến thức pháp luật đất đai 

tham gia tư vấn về đất đai, quản lý hành chính Nhà nước về đất đai, thực hiện thanh tra 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai;    

MT7. Kỹ năng hoàn thiện được hồ sơ kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; lập và điều chỉnh đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng định giá bất động sản tư vấn, môi giới, quản 

trị BĐS trong kinh doanh BĐS; 

MT8. Kỹ năng làm việc theo nhóm, Kỹ năng quản lý và lãnh đạo quản lý, điều 

khiển, phân công, đánh giá hoạt động của tập thể, kỹ năng đàm phán, diễn thuyết, ứng 

xử và giao tiếp hiệu quả trong các công; Kỹ năng soạn thảo viết báo cáo và lưu trữ văn 

bản hành chính theo đúng quy định của Bộ Nội Vụ. 

Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

MT9. Có tư duy sáng tạo và luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có trách 

nhiệm, trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc. Lập trường tư tưởng vững 

vàng, yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo trong công việc và sẵn sàng làm việc ở 

vùng nông thôn, miền núi... 

MT10. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung 

thực, tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của các cộng đồng, có 

trách nhiệm với xã hội, thực hiện theo qui định của pháp luật, chính sách của Đảng và 

Nhà nước. 

Về trình độ ngoại ngữ và tin học 

 MT11.  Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT 

ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

 MT12.  Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quyết 

định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm 

nghiệp. 

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
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2.1. Về kiến thức 

CĐR1. Hiểu được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết 

những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống; 

CĐR2. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ, khoa học 

tự nhiên và xã hội đáp ứng yêu cầu các hoạt động chuyên môn có liên quan; 

CĐR3. Hiểu và tư vấn được cơ chế chính sách và pháp luật đất đai, cơ cấu tổ 

chức bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai, giao đất, cho thuê đất, chế độ quản lý một 

số loại đất, đấu giá đất, tài chính về đất đai; Vận dụng được kiến thức trong công tác 

kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật, chỉnh lý và quản lý 

hồ sơ địa chính; thống kê và kiểm kê đất đai. 

CĐR4. Vận dụng được kiến thức chuyên môn về công nghệ viễn thám, GIS, 

GPS… ứng dụng trong quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Vận dụng được kiến 

thức cơ sở ngành để đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên đề, đánh giá biến động 

đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lí và sử dụng đất đai; 

CĐR5. Hiểu được kiến thức về đánh giá tiềm năng đất đai, định hướng sử dụng 

đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, phân tích sinh 

kế trong thay đổi sử dụng đất; Vận dụng các kiến thức về pháp luật đất đai, luật dân sự 

để giải quyết tranh chấp, đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai. 

CĐR6. Nắm vững kiến thức về bất động sản như tư vấn BĐS, môi giới BĐS, 

kỹ năng marketinh và bán hàng BĐS, quản trị bất động sản, giao tiếp đàm phán trong 

kinh doanh BĐS, quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS, đầu tư BĐS, các phương pháp 

định giá bất động sản và thị trường bất động sản. 

2.2. Về kỹ năng 

Kỹ năng nghề nghiệp 

CĐR7. Có kỹ năng đo đạc, tính toán bình sai các dạng lưới khống chế phục vụ 

thành lập các loại bản đồ; kỹ năng giải đoán ảnh viễn thám, xây dựng bản đồ địa chính, 

địa hình, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng, các loại bản đồ 

chuyên đề khác; 

CĐR8. Có kỹ năng sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa, các phần mềm 

chuyên ngành Quản lý đất đai và các phần mềm hỗ trợ khác theo quy định của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, xây dựng hệ tống thông tin đất đai; Có khả năng cập nhật kiến 

thức liên quan đến công nghệ, kỹ thuật đo đạc, văn bản pháp luật về quản lí và sử dụng 

đất đai, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lí đất đai và công việc liên 

quan khác; 

CĐR9. Có khả năng vận dụng kiến thức pháp luật đất đai tham gia tư vấn về 

đất đai, quản lý hành chính Nhà nước về đất đai, thực hiện thanh tra giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, kỹ năng hoàn thiện được hồ sơ kê khai, đăng ký 
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cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính, 

thống kê và kiểm kê đất đai; 

CĐR10. Có khả năng lập và điều chỉnh đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch xây dựng nông thôn mới;  

CĐR11. Có khả năng định giá bất động sản phục vụ cho việc xây dựng cơ sở 

dữ liệu về giá đất, xây dựng bảng giá đất và xác định giá đất cụ thể, Có khả năng tư 

vấn, môi giới, quản trị BĐS trong kinh doanh BĐS. 

Kỹ năng mềm: 

CĐR12. Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có kỹ năng cộng tác, hình thành nhóm, 

làm việc theo nhóm, phát triển nhóm; tổng hợp được ý kiến tập thể, thích ứng và làm 

việc hiệu quả trong các tập thể đa ngành, đa lĩnh vực; 

CĐR13. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có kỹ năng quản lý, điều khiển, phân 

công, đánh giá hoạt động của tập thể; Có kỹ năng phát triển và duy trì quan hệ với các 

đối tác; Có khả năng đàm phán, thuyết phục và đưa ra quyết định trên nền tảng có 

trách nhiệm với xã hội và tuân thủ quy định của pháp luật; 

CĐR14. Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng đàm phán, diễn thuyết, ứng xử và giao 

tiếp hiệu quả trong các công việc của lĩnh vực quản lý đất đai cũng như trong cuộc 

sống; 

CĐR15. Kỹ năng viết báo cáo: Có kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu khoa học 

và báo cáo thuyết minh dự án thuộc lĩnh vực quy hoạch, định giá bất động sản, đo đạc 

thành lập bản đồ chuyên ngành, kỹ năng soạn thảo và lưu trữ văn bản hành chính theo 

đúng quy định của Bộ Nội Vụ. 

3. Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

CĐR16. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư duy sáng tạo, yêu ngành, yêu 

nghề, năng động trong công việc và sẵn sàng làm việc ở vùng nông thôn, miền núi, 

luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có trách nhiệm, chính xác và hiệu quả trong 

công việc; 

CĐR17. Có đạo đức nghề nghiệp tốt trong việc thực hiện các công việc chuyên 

môn như trung thực với các kết quả đo đạc, phân tích đất, xử lý hồ sơ về đất đai.  

CĐR18. Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực trong báo cáo với 

cấp trên và đồng nghiệp, luôn nhiệt tình, niềm nở và tận tâm khi phục vụ người dân 

đến giao dịch hoặc khi thực hiện các công việc chuyên môn với các bên liên quan; 

CĐR19. Có trách nhiệm với xã hội, thực hiện theo qui định của pháp luật, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền 

thống của các cộng đồng, có ý thức chia sẻ và học hỏi người dân và cộng đồng, thực 

hiện và tuyên truyền tốt chính sách đất đai. 

4. Về ngoại ngữ, tin học 

 CĐR20. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ thực hiện theo Quyết định số 2441/QĐ-

ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 
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 CĐR21. Chuẩn đầu ra tin học thực hiện theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-

ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

5. Vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp 

Cử nhân Quản lý đất đai có thể đảm nhận các vị trí như sau: 

-  Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành: Cán bộ nghiên cứu, 

cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. 

- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan hành 

chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương về lĩnh vực Quản lý đất đai như: Bộ 

Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh, Các Trung tâm kỹ 

thuật tài nguyên, Trung tâm phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký, trung tâm phát triển 

quỹ đất các quận/huyện, Cán bộ Địa chính xã/phường. 

- Chuyên viên cho các UBND các cấp Tỉnh/Thành Phố, Quận/huyện; các Viện 

nghiên cứu như: Viện nghiên cứu Địa chính, Viện Tài nguyên - Môi trường, Viện Quy 

hoạch - Thiết kế, Cục đo đạc bản đồ, Cục Quản lý đất đai, Chi cục Quản lý đất đai các 

tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các Chi cục, Trung 

tâm hoặc Văn phòng như: Chi cục quản lý đất đai, Chi cục môi trường, Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên đất và Môi trường; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản; 

các Khu Công nghiệp; Khu Kinh tế... 

- Làm tư vấn cho các công ty như: Công ty đo đạc, Công ty môi giới và định giá 

bất động sản; các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản, các đơn vị thẩm định giá 

(ngân hàng, công ty thẩm định giá…). 

- Làm giảng viên hay nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực 

Quản lý đất đai, Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Cơ sở 

giáo dục đào tạo có các ngành nghề về nông nghiệp, Hiệp hội, trung tâm dạy nghề. 

6. Các chương tình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà Nhà trường tham khảo 

- University of Reading, 2005. The BSc degree programme  in Land 

Management 

- ASEAN University Network, 2016.  Guide to AUN-QA Assessment at 

Institutional Level.  ISBN : 978-616-395-716-0 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 
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1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Quản lý đất đai 

  Tên tiếng Việt:  Quản lý đất đai 

   Tên tiếng Anh:  Land Management 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

  Đào tạo kỹ sư ngành quản lý đất đai có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức 

khoẻ tốt; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý đất 

đai; có khả năng tiếp cận và tham gia phân tích, hoạch định chính sách quản lý về đất 

đai, đáp ứng yêu cầu công tác Quy hoạch, Trắc địa bản đồ, Quản lý nhà nước về đất 

đai trong thời đại công nghệ 4.0. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Về kiến thức 

MT1. Có kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng trong thực tiễn nghề 

nghiệp và cuộc sống; 

MT2. Có kiến thức về đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên đề, đánh giá 

biến động đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lí và sử 

dụng đất đai; công nghệ viễn thám, GIS, GPS… ứng dụng trong quản lý đất đai, tài 

nguyên và môi trường; 

MT3. Có kiến thức về chính sách và pháp luật đất đai, cơ cấu tổ chức bộ máy 

quản lý Nhà nước về đất đai, giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, tài chính về đất đai, 

công tác kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật, chỉnh lý 

và quản lý hồ sơ địa chính; thống kê và kiểm kê đất đai; 

MT4. Có kiến thức về đánh giá tiềm năng đất đai, định hướng sử dụng đất, quy 

hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, phân tích sinh kế trong 

thay đổi sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai; quản 

trị bất động sản, giao tiếp đàm phán trong kinh doanh BĐS, quản lý điều hành sàn giao 

dịch BĐS. 

Về kỹ năng 

MT5. Kỹ năng sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa, các phần mềm chuyên 

ngành theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng hệ tống thông tin đất 
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đai, cập nhật kiến thức liên quan đến công nghệ, kỹ thuật đo đạc, giải đoán ảnh viễn 

thám, xây dựng bản đồ địa chính, địa hình, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, 

bản đồ thổ nhưỡng, các loại bản đồ chuyên đề khác; 

MT6. Kỹ năng quản lí và sử dụng đất đai; vận dụng kiến thức pháp luật đất đai 

tham gia tư vấn về đất đai, quản lý hành chính Nhà nước về đất đai, thực hiện thanh tra 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; 

MT7. Kỹ năng hoàn thiện được hồ sơ kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; lập và điều chỉnh đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng định giá bất động sản tư vấn, môi giới, quản 

trị BĐS trong kinh doanh BĐS; 

MT8. Kỹ năng làm việc theo nhóm, Kỹ năng quản lý và lãnh đạo quản lý, điều 

khiển, phân công, đánh giá hoạt động của tập thể, kỹ năng đàm phán, diễn thuyết, ứng 

xử và giao tiếp hiệu quả trong các công; Kỹ năng soạn thảo viết báo cáo và lưu trữ văn 

bản hành chính theo đúng quy định của Bộ Nội Vụ. 

Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

MT9. Có tư duy sáng tạo và luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có trách 

nhiệm, trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc. Lập trường tư tưởng vững 

vàng, yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo trong công việc và sẵn sàng làm việc ở 

vùng nông thôn, miền núi... 

MT10. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung 

thực, tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của các cộng đồng, có 

trách nhiệm với xã hội, thực hiện theo qui định của pháp luật, chính sách của Đảng và 

Nhà nước. 

Về trình độ ngoại ngữ và tin học 

 MT11. Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT 

ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

 MT12. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quyết định 

số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm 

nghiệp. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

2.1. Về kiến thức 

CĐR1. Hiểu được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết 

những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống; 

CĐR2. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ, khoa học 

tự nhiên và xã hội đáp ứng yêu cầu các hoạt động chuyên môn có liên quan; 

CĐR3. Hiểu và tư vấn được cơ chế chính sách và pháp luật đất đai, cơ cấu tổ 

chức bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai, giao đất, cho thuê đất, chế độ quản lý một 
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số loại đất, đấu giá đất, tài chính về đất đai; Vận dụng được kiến thức trong công tác 

kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật, chỉnh lý và quản lý 

hồ sơ địa chính; thống kê và kiểm kê đất đai. 

CĐR4. Vận dụng được kiến thức chuyên môn về công nghệ viễn thám, GIS, 

GPS… ứng dụng trong quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Vận dụng được kiến 

thức cơ sở ngành để đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên đề, đánh giá biến động 

đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lí và sử dụng đất đai; 

CĐR5. Hiểu được kiến thức về đánh giá tiềm năng đất đai, định hướng sử dụng 

đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, phân tích sinh 

kế trong thay đổi sử dụng đất; Vận dụng các kiến thức về pháp luật đất đai, luật dân sự 

để giải quyết tranh chấp, đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai. 

CĐR6. Nắm vững kiến thức về bất động sản như tư vấn BĐS, môi giới BĐS, 

kỹ năng marketinh và bán hàng BĐS, quản trị bất động sản, giao tiếp đàm phán trong 

kinh doanh BĐS, quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS, đầu tư BĐS, các phương pháp 

định giá bất động sản và thị trường bất động sản. 

2.2. Về kỹ năng 

Kỹ năng nghề nghiệp 

CĐR7. Có kỹ năng đo đạc, tính toán bình sai các dạng lưới khống chế phục vụ 

thành lập các loại bản đồ; kỹ năng giải đoán ảnh viễn thám, xây dựng bản đồ địa chính, 

địa hình, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng, các loại bản đồ 

chuyên đề khác; 

CĐR8. Có kỹ năng sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa, các phần mềm 

chuyên ngành Quản lý đất đai và các phần mềm hỗ trợ khác theo quy định của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, xây dựng hệ tống thông tin đất đai; Có khả năng cập nhật kiến 

thức liên quan đến công nghệ, kỹ thuật đo đạc, văn bản pháp luật về quản lí và sử dụng 

đất đai, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lí đất đai và công việc liên 

quan khác; 

CĐR9. Có khả năng vận dụng kiến thức pháp luật đất đai tham gia tư vấn về 

đất đai, quản lý hành chính Nhà nước về đất đai, thực hiện thanh tra giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, kỹ năng hoàn thiện được hồ sơ kê khai, đăng ký 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính, 

thống kê và kiểm kê đất đai; 

CĐR10. Có khả năng lập và điều chỉnh đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch xây dựng nông thôn mới;  

CĐR11. Có khả năng định giá bất động sản phục vụ cho việc xây dựng cơ sở 

dữ liệu về giá đất, xây dựng bảng giá đất và xác định giá đất cụ thể, Có khả năng tư 

vấn, môi giới, quản trị BĐS trong kinh doanh BĐS. 

Kỹ năng mềm 
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CĐR12. Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có kỹ năng cộng tác, hình thành nhóm, 

làm việc theo nhóm, phát triển nhóm; tổng hợp được ý kiến tập thể, thích ứng và làm 

việc hiệu quả trong các tập thể đa ngành, đa lĩnh vực; 

CĐR13. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có kỹ năng quản lý, điều khiển, phân 

công, đánh giá hoạt động của tập thể; Có kỹ năng phát triển và duy trì quan hệ với các 

đối tác; Có khả năng đàm phán, thuyết phục và đưa ra quyết định trên nền tảng có 

trách nhiệm với xã hội và tuân thủ quy định của pháp luật; 

CĐR14. Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng đàm phán, diễn thuyết, ứng xử và giao 

tiếp hiệu quả trong các công việc của lĩnh vực quản lý đất đai cũng như trong cuộc 

sống; 

CĐR15. Kỹ năng viết báo cáo: Có kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu khoa học 

và báo cáo thuyết minh dự án thuộc lĩnh vực quy hoạch, định giá bất động sản, đo đạc 

thành lập bản đồ chuyên ngành, kỹ năng soạn thảo và lưu trữ văn bản hành chính theo 

đúng quy định của Bộ Nội Vụ. 

3. Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

CĐR16. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư duy sáng tạo, yêu ngành, yêu 

nghề, năng động trong công việc và sẵn sàng làm việc ở vùng nông thôn, miền núi, 

luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có trách nhiệm, chính xác và hiệu quả trong 

công việc; 

CĐR17. Có đạo đức nghề nghiệp tốt trong việc thực hiện các công việc chuyên 

môn như trung thực với các kết quả đo đạc, phân tích đất, xử lý hồ sơ về đất đai.  

CĐR18. Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực trong báo cáo với 

cấp trên và đồng nghiệp, luôn nhiệt tình, niềm nở và tận tâm khi phục vụ người dân 

đến giao dịch hoặc khi thực hiện các công việc chuyên môn với các bên liên quan; 

CĐR19. Có trách nhiệm với xã hội, thực hiện theo qui định của pháp luật, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền 

thống của các cộng đồng, có ý thức chia sẻ và học hỏi người dân và cộng đồng, thực 

hiện và tuyên truyền tốt chính sách đất đai. 

4. Về ngoại ngữ, tin học 

 CĐR20. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ thực hiện theo Quyết định số 2441/QĐ-

ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

 CĐR21. Chuẩn đầu ra tin học thực hiện theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-

ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

5. Vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp 

Kỹ sư Quản lý đất đai có thể đảm nhận các vị trí như sau: 

- Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành: Cán bộ nghiên cứu, 

cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. 

- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan hành 
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chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương về lĩnh vực Quản lý đất đai như: Bộ 

Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh, Các Trung tâm kỹ 

thuật tài nguyên, Trung tâm phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký, trung tâm phát triển 

quỹ đất các quận/huyện, Cán bộ Địa chính xã/phường. 

- Chuyên viên cho các UBND các cấp Tỉnh/Thành Phố, Quận/huyện; các Viện 

nghiên cứu như: Viện nghiên cứu Địa chính, Viện Tài nguyên - Môi trường, Viện Quy 

hoạch - Thiết kế, Cục đo đạc bản đồ, Cục Quản lý đất đai, Chi cục Quản lý đất đai các 

tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các Chi cục, Trung 

tâm hoặc Văn phòng như: Chi cục quản lý đất đai, Chi cục môi trường, Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên đất và Môi trường; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản; 

các Khu Công nghiệp; Khu Kinh tế... 

- Làm tư vấn cho các công ty như: Công ty đo đạc, Công ty môi giới và định giá 

bất động sản; các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản, các đơn vị thẩm định giá 

(ngân hàng, công ty thẩm định giá…). 

- Làm giảng viên hay nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực 

Quản lý đất đai, Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Cơ sở 

giáo dục đào tạo có các ngành nghề về nông nghiệp, Hiệp hội, trung tâm dạy nghề. 

6. Các chương tình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà Nhà trường tham khảo 

- University of Reading, 2005. The BSc degree programme  in Land 

Management 

- ASEAN University Network, 2016.  Guide to AUN-QA Assessment at 

Institutional Level.  ISBN : 978-616-395-716-0 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Khoa học cây trồng 

  Tên tiếng Việt:  Khoa học cây trồng 

   Tên tiếng Anh:  Crop Science 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 4,5 - 5 năm 



81 
 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về khoa học cây 

trồng; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, khả năng thích ứng 

với công việc đa dạng ở các cơ quan nghiên cứu khoa học, quản lý sản xuất, các doanh 

nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học cây trồng, 

nông nghiệp; vận dụng các kiến thức kỹ năng đã học về khoa học cây trồng thích ứng 

với biến đổi khí hậu và sự phát triển của khoa học công nghệ. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

 Sau khi tốt nghiệp người học được trang bị các kiến thức và kỹ năng và thái độ 

trong các lĩnh vực về khoa học cây trồng như sau: 

TT 
Mục tiêu 

(MT) 
Diễn giải 

1 MT1 

Có kiến thức và hiểu biết về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng để 

vận dụng được các tri thức khoa học trên vào giải quyết những vấn 

đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. 

2 MT2 

Hiểu được các kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học và thống kê sinh 

học và kiến thức xã hội để giải quyết các vấn đề chung trong lĩnh vực 

khoa học cây trồng 

3 MT3 

- Hiểu và giải thích được những tác động của điều kiện ngoại cảnh 

như khí hậu, đất đai, nước và dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, 

năng suất và chất lượng cây trồng;  

4 MT4 

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lĩnh vực chọn tạo, nhân giống 

cây trồng, trồng trọt, bảo vệ thực vật, sơ chế, bảo quản các loại nông 

sản.  

5 MT5 

- Có kiến thức về đặc điểm hình thái, sinh trưởng, phát triển, sinh lý, 

sinh thái của cây trồng để vận dụng sản xuất sản phẩm cây trồng đạt 

năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi 

trường một cách sáng tạo phù hợp với thực tế sản xuất đáp ứng nhu 

cầu của thị trường trong và ngoài nước. 

6 MT6 

Có khả năng thực hiện và hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ 

thuật trong chọn lọc, nhân giống và canh tác sản xuất sản phẩm cây 

trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn thực phẩm và bảo vệ 

môi trường;  

7 MT7 

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề trong thực tế sản 

xuất cây trồng để vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong nghiên cứu, thử 

nghiệm, quản lý, tổ chức sản xuất, chuyển giao và kinh doanh các sản 

phẩm cây trồng;  

8 MT8 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức, kỹ 

năng quản lý, tư duy phân tích, khảo sát và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến công việc 
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TT 
Mục tiêu 

(MT) 
Diễn giải 

9 MT9 

Có đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung 

thực, tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của 

các cộng đồng, có trách nhiệm với xã hội, thực hiện theo qui định của 

pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước 

10 MT10 

Có tư duy sáng tạo và luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có 

trách nhiệm, trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc. Lập 

trường tư tưởng vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo 

trong công việc và sẵn sàng làm việc ở vùng nông thôn, miền núi 

11 MT11 
Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định của trường Đại học 

Lâm nghiệp 

12 MT12 
Đạt chuẩn đầu ra về tin học theo quy định của trường Đại học Lâm 

nghiệp 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

2.1. Về kiến thức 

2.1.1. Kiến thức chung 

 CĐR1: Hiểu biết được hệ thống tri thức khoa học về: Nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước. Có những hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an 

ninh; có kiến thức cơ bản cần thiết về phòng thủ dân sự, kỹ năng quân sự; sẵn sàng 

thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

 CĐR2: Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ theo chuẩn quy định. Hiểu 

được các kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học và thống kê sinh học và kiến thức xã 

hội để giải quyết các vấn đề chung trong lĩnh vực khoa học cây trồng 

2.1.2. Kiến thức chuyên môn 

CĐR3:  Hiểu và giải thích được những tác động của điều kiện ngoại cảnh như 

khí hậu, đất đai, nước và dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất 

lượng cây trồng;  

CĐR4: Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lĩnh vực chọn tạo, nhân giống cây 

trồng, trồng trọt, bảo vệ thực vật, sơ chế, bảo quản các loại nông sản.  

CĐR5:  Có kiến thức về đặc điểm hình thái, sinh trưởng, phát triển, sinh lý, sinh 

thái của cây trồng để vận dụng sản xuất sản phẩm cây trồng đạt năng suất cao, chất 

lượng tốt, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường một cách sáng tạo phù hợp với 

thực tế sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. 

2.2. Về kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 
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 CĐR6: Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong chọn lọc, 

nhân giống và canh tác sản xuất sản phẩm cây trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt, 

an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;  

 CĐR7: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề trong thực tế sản 

xuất cây trồng để vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong quản lý, tổ chức sản xuất, chuyển 

giao và kinh doanh các sản phẩm cây trồng;  

 CĐR8: Thực hiện được việc thiết kế và triển khai thí nghiệm, thử nghiệm trong 

nghiên cứu, khám phá kiến thức khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực 

khoa học cây trồng;   

 CĐR9: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức, kỹ năng 

quản lý, phân tích, khảo sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học 

cây trồng. Có kỹ năng nghiên cứu, chuyển giao, học tập nâng cao, nắm bắt và vận 

dụng các vấn đề thực tế của khoa học cây trồng.  

 CĐR10: Có kỹ năng thao tác nghề nghiệp triển khai trong nghiên cứu thí nghiệm, 

trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như trên đồng ruộng về các kỹ thuật canh 

tác, bảo vệ, thu hoạch, sơ chế, bảo quản và chế biến các sản phẩm cây trồng.  

 CĐR11: Chủ động và sáng tạo trong xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong nghiên cứu, chuyển giao hay sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khoa 

học cây trồng.  

2.2.2. Kỹ năng mềm 

 CĐR12: Có khả năng thuyết trình lưu loát, khả năng giao tiếp tốt, phù hợp với 

đối tượng và cộng đồng. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, xây dựng, điều hành và liên 

kết nhóm.  

 CĐR13: Có kỹ năng tự học, làm việc chăm chỉ, tự tin, thích ứng với công việc và 

những thay đổi trong công việc. Có kỹ năng hòa nhập với môi trường làm việc và 

đồng nghiệp. Kỹ năng đánh giá hiệu suất công việc và kỹ năng tư duy phân tích.  

 CĐR14: Kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng tin học và 

ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của công việc đảm nhiệm. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 CĐR15: Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:  

 - Trung thực, kỷ luật trong công tác, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần 

hợp tác, thái độ cởi mở với đồng nghiệp và những người xung quanh.  

 Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:  

 - Lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, khiêm tốn, 

chăm chỉ, nhiệt tình, đam mê và sáng tạo.  

 CĐR16: Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:  

 - Biết tư duy, sáng tạo, cập nhật và đổi mới kiến thức và tiếp cận khoa học công 

nghệ chính xác và hiệu quả trong công việc.  



84 
 

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

 CĐR17: Tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 450 điểm do Trường Đại học Lâm nghiệp 

tổ chức thi hoặc các chứng chỉ khác tương đương (được ban hành và công bố theo 

Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Lâm nghiệp).  

 CĐR18: Tin học đạt chuẩn trình độ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo Thông tư 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông 

(được ban hành và công bố theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). 

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

 Người học sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng có thể đảm nhiệm các vị 

trí như cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, cán bộ khuyến nông, cán bộ giảng dạy, cán 

bộ dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp và khoa học cây trồng. Có thể làm cán bộ 

kinh doanh nông nghiệp, chuyên gia nông nghiệp và PTNT… 

 Làm việc tại các cơ quan đơn vị:  

 - Các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương: 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, các phòng ban chức năng thuộc 

Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, huyện thị xã, phòng Nông nghiệp, kinh tế….. 

 - Các Viện, cơ sở nghiên cứu, các trường Đại học, cao đẳng nghề về nông nghiệp 

và khoa học cây trồng, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học nông nghiệp các cấp.  

 - Các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp, khoa học 

cây trồng và nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu… 

 - Các tổ chức phi chính phủ, các dự án nước ngoài, công ty hay tập đoàn đa quốc 

gia thực hiện các chương trình về nông nghiệp, phát triển sinh kế, nông nghiệp công 

nghệ cao, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu…  
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Quản lý tài nguyên rừng 

  Tên tiếng Việt:  Quản lý tài nguyên rừng 

   Tên tiếng Anh:  Forest Resources Management 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 4,5 - 5 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

- Đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực Quản lý tài nguyên rừng, 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn, theo hướng hiện đại, tiên tiến, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. 

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực 

quản lý tài nguyên rừng, góp phần phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng của Việt 

Nam và thế giới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

MT1: Đào tạo được kỹ sư có đầy đủ kiến thức và kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát 

triển nhanh của nền kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ mới, tiếp cận và thích nghi 

với môi trường làm việc trong tương lai về Quản lý tài nguyên rừng. 

MT2: Đào tạo được đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia có năng lực tư duy, 

tự học tập và nghiên cứu, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ; có khả năng 

tiếp nhận công nghệ tiên tiến của đối tác nước ngoài để thực hiện các nghiên cứu trong 

lĩnh vực Quản lý tài nguyên rừng bền vững. 

MT3: Nâng cao trình độ của giảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, 

xây dựng đội ngũ giảng viên của trường Đại học Lâm nghiệp có khả năng tham gia 

giảng dạy, hợp tác nghiên cứu khoa học tại các trường đại học trong khu vực và trên 

thế giới. Tăng cường trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu về 

Quản lý tài nguyên rừng theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế tại Trường. 
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2.2.2. Trình độ ngoại ngữ và tin học: đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học theo 

quy định hiện hành của Trường Đại học Lâm nghiệp. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

2.1. Về kiến thức 

Kiến thức chung 

CĐR1: Hiểu biết và vận dụng được kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, có hiểu biết về Pháp luật Việt Nam; 

CĐR2: Hiểu được những kiến thức về Quản lý tài nguyên rừng để vận dụng 

trong quá trình học chuyên môn cũng như trong công tác sau này; 

CĐR3: Đạt trình độ ngoại ngữ, tin học; Giáo dục thể chất; Kiến thức quốc phòng 

– an ninh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

Kiến thức chuyên môn 

CĐR4: Có kiến thức rộng về Khoa học tài nguyên sinh vật rừng; Nắm vững kiến 

thức về: Thực vật học, Động vật học, Côn trùng học, Sinh thái học, các kiến thức trong 

điều tra, giám sát tài nguyên rừng; 

CĐR5: Có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên môn về: Động vật hoang dã, 

Thực vật rừng, Sâu bệnh hại, Lửa rừng, Lâm sản ngoài gỗ, Nghiệp vụ kiểm lâm, Quản 

lý rừng bền vững … để quản lý tài nguyên rừng; 

CĐR6: Hiểu và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý tài nguyên rừng. 

2.2. Về kỹ năng 

Kỹ năng cứng 

CĐR7: Có khả năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề liên 

quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng; 

CĐR8: Có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức và tư duy theo hệ thống; 

CĐR9: Có khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh và vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn; 

CĐR10: Có năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề 

nghiệp. 

 Kỹ năng mềm 

CĐR11: Có khả năng làm việc độc lập và tự chủ trong việc giải quyết các vấn đề 

thuộc lĩnh vực chuyên môn; 

CĐR12: Có kỹ năng lựa chọn và sử dụng các hình thức giao tiếp hiệu quả, phù 

hợp với mục tiêu, nội dung, hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp; 

CĐR13: Có khả năng ngoại ngữ chuyên ngành để hiểu các văn bản có nội dung 

gắn với chuyên môn được đào tạo; 
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CĐR14: Có năng lực tư duy, diễn đạt được chính xác, trình bày được mạch lạc 

các vấn đề chuyên môn; 

CĐR15: Có kỹ năng tin học cơ bản, sử dụng các phần mềm chuyên ngành phục 

vụ chuyên môn. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR16: Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc 

khác nhau;  

CĐR17: Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức làm việc chăm chỉ, sáng tạo; 

CĐR18: Có trách nhiệm với các quyết định của cá nhân và các hoạt động liên 

quan đến nghề nghiệp; 

CĐR19: Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước;  

CĐR20: Có tinh thần đấu tranh để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. 

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học  

4.1. Yêu cầu về ngoại ngữ 

CĐR21: Chuẩn đầu ra tiếng Anh TOEIC 450 và tương đương theo Quyết định 

số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm 

nghiệp. 

4.2. Yêu cầu về tin học 

CĐR22: Chuẩn đầu ra tin học theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 

16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp của kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng 

Kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng có thể làm việc tại: 

- Các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ như Vườn quốc gia, Khu 

bảo tồn thiên nhiên, Hạt kiểm lâm, Chi cục kiểm lâm, Cục kiểm lâm, Vụ bảo tồn… 

- Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên rừng các cấp. 

- Các doanh nghiệp nhà nước về Lâm nghiệp như Tổng công ty lâm nghiệp Việt 

Nam (VinaFor), Tổng công ty giấy… 

- Các tổ chức phi chính phủ như: World Wide Fund for Nature (WWF), 

Education for Nature (ENV), BirdLife, International Union for Conservation of Nature 

(IUCN), Fauna & Flora International,... 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên rừng có thể học tập, nâng cao 

trình độ ở bậc sau đại học tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước. 

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo 

- Trường Đại học Colorado, Hoa Kỳ: https://www.colostate.edu/ 
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- Trường Đại học Quốc gia, Hà Nội: https://vnu.edu.vn 
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   CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường 

  Tên tiếng Việt:  Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường 

   Tên tiếng Anh:  Management of Natural Resources and 

Environment 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường của Trường Đại 

học Lâm Nghiệp nhằm đào tạo đội ngũ Cử nhân TN&MT có kiến thức chuyên môn và 

năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng 

sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; có kinh nghiệm làm việc thực tế 

trong điều tra khảo sát, đánh giá các vấn đề có liên quan đến khai thác, sử dụng và 

quản lý tài nguyên và môi trường; Có năng lực tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc 

và nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực có liên 

quan. Sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được các vị trí công việc tại các cơ quan quản 

lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, 

các cơ quan, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường.     

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH  

1. Về kiến thức 

Sinh viên theo học ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, sau khi tốt nghiệp 

sẽ có những kiến thức sau: 

CĐR1: Kiến thức cơ bản về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết 

các vấn đề chung trong quản lý tài nguyên và môi trường. 

CĐR2: Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, đa 

dạng sinh học, quản lý lưu vực và quản lý ô nhiễm môi trường. 
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CĐR3: Kiến thức về thiết kế, đánh giá các thành phần môi trường, các hệ thống 

hoặc các quá trình liên quan đến tài nguyên và khoa học môi trường. 

      CĐR4: Kiến thức về viễn thám, hệ thống thông tin địa lý GIS, đánh giá tác 

động môi trường, lập và quản lý các dự án đầu tư để thực hiện các báo cáo hiện trạng 

môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch, quy hoạch bảo vệ môi trường, 

lựa chọn và quản lý có hiệu quả các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và 

môi trường; 

CĐR5: Kiến thức về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu trong quản lý 

tài nguyên và môi trường. 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng  

CĐR6: Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, điều tra đánh giá hiện trạng và lập bản 

đồ quy hoạch sử dụng tài nguyên và môi trường, phát triển các mô hình sinh thái bền 

vững, các khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch. 

CĐR7: Có kỹ năng phân tích, đánh giá tác động môi trường và xây dựng chính 

sách môi trường. 

CĐR8: Có kỹ năng vận dụng tư duy hệ thống trong xây dựng các mô hình ứng 

dụng trong bảo tồn, phát triển tài nguyên và môi trường. 

CĐR9: Có kỹ năng thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về bảo vệ môi 

trường và quản lý tài nguyên. 

CĐR10: Có kỹ năng tổng hợp, phân tích đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch 

và viết báo cáo. 

CĐR11: Có kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ, kỹ thuật, phương tiện và 

phần mềm ứng dụng như: GIS, viễn thám trong nghiên cứu và áp dụng các giải pháp 

ứng phó với biến đổi khí hậu trong bảo tồn, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường bền vững. 

2.2. Kỹ năng mềm  

CĐR12: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề một 

cách linh hoạt, hiệu quả. 

CĐR13: Có kỹ năng làm việc theo nhóm như hướng dẫn, thúc đẩy thảo luận 

nhóm, chuẩn bị, lên kế hoạch và tổ chức các hội thảo, hội nghị và tập huấn. 

CĐR14: Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác, đàm phán và quản lý xung đột trong 

làm việc với cộng đồng và đối tác. 

CĐR15: Có kỹ năng làm việc và thích ứng với môi trường làm việc quốc tế, 

môi trường có sự khác biệt về văn hóa và tập quán. 
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3. Về thái độ 

3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân. 

CĐR16: Có lối sống lành mạnh, văn minh. Trung thành với tổ quốc. 

CĐR17: Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp 

công sức, trí tuệ cho ngành quản lý tài nguyên và môi trường, sự phát triển chung của 

đất nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. 

3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ. 

CĐR18: Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần 

làm việc tập thể và tác phong chuyên nghiệp. 

CĐR19: Thái độ giao tiếp lịch sự, gần gũi, phục vụ nhân dân tốt; sử dụng hợp 

lý, hiệu quả và có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

3.3. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

 CĐR20: Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ 

chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ, luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn 

 CĐR21: Có thói quen thường xuyên cập nhật tri thức mới thông qua việc đọc và 

tìm hiểu thông tin. 

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

CĐR22: Về trình độ ngoại ngữ: Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương TOEIC 

4.5 (được ban hành và công bố theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 

16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). 

CĐR23: Về trình độ tin học: Chuẩn đầu ra về tin học tương đương được ban 

hành và công bố theo Quyết định số 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp).  

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có thể làm 

việc ở những địa chỉ như sau: 

- Công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương 

về lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường như Tổng cục môi trường ở cấp trung 

ương, các Sở tài nguyên và môi trường ở cấp tỉnh, các phòng tài nguyên môi trường ở 

cấp huyện và cán bộ quản lý môi trường tại các xã, phường; 

- Làm Cảnh sát Môi trường của Bộ Công an. 

- Các cơ quan nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp về tài nguyên và môi trường; 

- Cán bộ quản lý môi trường tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp, các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp và công ty tư vấn tài nguyên và môi trường; 
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- Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực quan trắc, phân tích, tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Các tổ chức phi chính phủ, dự án nước ngoài như WWF, ENV, Birdlife, 

IUCN, SNV, FFI,… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Lâm 

Nghiệp Việt Nam sau khi tốt nghiệp sẽ có: 

- Đủ năng lực để tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp. 

- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn để nâng 

cao trình độ, cập nhật kiến thức. 

- Đủ trình độ học sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Quản lý tài 

nguyên & Môi trường tại các trường trong và ngoài nước. 

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà Nhà trường tham khảo 

Chuẩn đầu ra của Chương trình được xây dựng dựa trên hướng dẫn theo công 

văn số: 2196/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo. Ngoài ra, còn tham khảo chuẩn đầu ra ngành Quản lý tài nguyên và 

môi trường hệ cử nhân của các trường đại học trong nước như Đại học Tài nguyên và 

môi trường Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Khoa học tự nhiên 

TP.HCM, Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM, Đại học Công nghiệp thực 

phẩm TP.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Khoa học- Đại 

học Huế, Đại học Mỏ và Địa chất, Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng, Đại học 

Nông- Lâm Bắc Giang, Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học 

dân lập Hải Phòng, Đại học Hồng Đức. 

Ngoài ra, Nhà trường còn tham khảo Chuẩn đầu ra và Chương trình trình đào 

tạo cử nhân ngành Quản lý tài nguyên và môi trường của các trường quốc tế như Đại 

học New Brunswick, Canada; Đại học Kentucky, Mỹ;  Đại học Alaska Fairbanks, Mỹ; 

Đại học Guelph, Canada. 
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  CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH DU LỊCH SINH THÁI 

(Ban hành theo Quyết định số 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hiệu 

trưởng) 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

 Tên ngành đào tạo:   Du lịch sinh thái 

  Tên tiếng Việt:  Du lịch sinh thái 

   Tên tiếng Anh:  Eco-tourism 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm 

 Đối tượng sinh viên: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

2. Mục tiêu của chương trình 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân ngành Du lịch sinh thái có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của xã 

hội trong sự nghiệp phát triển du lịch sinh thái bền vững; đồng thời giúp người học có 

khả năng tự học tập để tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng; đủ điều kiện về chuyên 

môn để học tiếp bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong và ngoài nước. 

2.2. Mục tiêu cụ thể  

a) Kiến thức 

MT1: Nắm vững kiến thức cơ bản của khoa học sinh thái môi trường, khoa học 

xã hội & nhân văn, cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác 

nhau của hoạt động tổ chức kinh doanh du lịch sinh thái như: hướng dẫn du lịch, quản 

lí tài nguyên cho phát triển du lịch sinh thái, quản trị sự kiện,...  

b) Kỹ năng 

MT2: Có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ 

bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch sinh thái và các đơn vị dịch vụ khác; Tham gia 

điều chỉnh, thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch kinh doanh du lịch sinh thái của 

doanh nghiệp cũng như chính sách tại các cơ quan quản lí nhà nước về tài nguyên, môi 

trường, Văn hóa - Thể thao - Du lịch các cấp; Có khả năng làm việc trong môi trường 

có yếu tố nước ngoài; Thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch 

sinh thái.  

c) Thái độ (TĐ) 



94 
 

MT3: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, yêu ngành và yêu nghề (TĐ1)    

MT4: Thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể (TĐ2) 

MT5: Yêu nước và tự hào dân tộc, có ý thức bảo vệ tài nguyên du lịch và quan 

tâm khơi dậy tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái (TĐ 3) 

d) Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

MT6: Hướng dẫn viên chuyên sâu về loại hình du lịch sinh thái; cán bộ thiết kế 

& tổ chức sự kiện, nhân viên lễ tân, cán bộ quản lý thắng cảnh trong các Khu bảo 

tồn/Vườn quốc gia, công viên đất ngập nước, công viên địa chất, doanh nghiệp, công 

ty,... 

MT7: Nhân viên hoặc cán bộ giám sát, điều hành trong các doanh nghiệp nhà 

nước, công ty tư nhân chuyên cung ứng các dịch vụ phục vụ khách du lịch sinh thái 

như: hướng dẫn, phục vụ lễ tân, phục vụ Buồng – Bàn - Bar,… và trong các đơn vị 

dịch vụ du lịch khác; 

MT8: Chuyên viên trong các cơ quan quản lí hành chính về Tài nguyên - Môi 

trường; Văn hóa - Thể thao - Du lịch các cấp; 

MT9: Nghiên cứu viên, Giảng viên của các Trường/Viện có đào tạo và nghiên 

cứu về lĩnh vực: Du lịch sinh thái, quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên, Văn hóa truyền thống;  

MT10: Tiếp tục theo học sau Đại học để trở thành những chuyên gia có trình 

độ cao trong các lĩnh vực liệt kê ở trên. 

e) Trình độ Ngoại ngữ 

MT11: Có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) đạt 

mức B2 - theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc sử dụng được một ngoại ngữ khác ở 

trình độ tương đương; 

f) Trình độ Tin học 

MT12: Có khả năng vận hành máy tính và các thiết bị hỗ trợ máy tính đạt ở 

mức cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông. 

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về kiến thức 

a) Kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và khoa học tự 

nhiên ứng dụng trong du lịch (KT1) 

CĐR1: Biết, hiểu, phân tích được những nguyên lý, kiến thức cơ bản về Chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam vận dụng trong ngành du lịch. 

CĐR2: Biết, hiểu, phân tích được những kiến thức cơ bản của các khoa học 

thuộc lĩnh vực Xã hội và Nhân về các nền văn hóa khác nhau của Việt Nam cũng như 
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kiến thức bản địa liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và vận dụng linh hoạt trong 

thực tiễn nghề nghiệp du lịch. 

b) Kiến thức cơ bản về khoa học môi trường và chuyên sâu về dịch vụ du lịch sinh thái 

(KT2) 

CĐR3: Hiểu biết về các loài Động - Thực vật hoang dã cũng như môi trường 

sống của chúng, và vận dụng linh hoạt trong diễn giải môi trường cho du khách; 

CĐR4: Biết, hiểu, phân tích, đánh giá, cung ứng các dịch vụ du lịch sinh thái 

có chất lượng, vận dụng được các nguyên lý trong quy hoạch du lịch sinh thái và quản 

lý hoạt động của du khách để giảm thiểu tác động tiêu cực cũng như tối đa hóa tác 

động tích cực đến tài nguyên môi trường; 

c) Kiến thức về nghiệp vụ diễn giải và nghiên cứu khoa học du lịch sinh thái (KT3) 

CĐR5: Hiểu, phân tích, đánh giá và vận dụng được những phương pháp giảng 

dạy cho các đối tượng khác nhau; Từ diễn giải môi trường cho các đối tượng du khách, 

đến tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên các đơn vị kinh doanh dịch vụ du 

lịch sinh thái; 

CĐR6: Hiểu, phân tích, đánh giá và vận dụng được những phương pháp nghiên 

cứu khoa học nói chung và ứng dụng trong du lịch sinh thái nói riêng; Từ những 

phương pháp truyền thống định tính đến những phương pháp định lượng có sử dụng 

các phần mềm tin học. 

2. Kỹ năng 

a) Kỹ năng nghề nghiệp trong ngành du lịch sinh thái (KN1) 

CĐR7: Thành thạo quy trình làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng 

như các đơn vị kinh doanh của ngành du lịch sinh thái, dịch vụ sinh thái; Vận dụng 

được kỹ năng thực hành nghề hướng dẫn, tổ chức sự kiện; Biết sắp xếp, giám sát, điều 

hành công việc đảm bảo nguyên tắc và quy trình làm việc tốt nhất. 

CĐR8: Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp bảo vệ, lợi dụng 

bền vững tài nguyên thiên nhiên, văn hóa truyền thống và kiến thức bản địa để phát 

triển du lịch sinh thái. 

CĐR9: Có khả năng sử dụng các máy móc, trang thiết bị làm việc như các phần 

mềm cơ bản để xử lý nghiệp vụ liên quan đến du lịch sinh thái, sử dụng các thiết bị 

nghe nhìn phục vụ công việc chuyên môn trong du lịch. 

b) Kỹ năng giải quyết vấn đề trong ngành du lịch sinh thái (KN2) 

CĐR10: Có khả năng nhận diện vấn đề và năng lực lập kế hoạch để giải quyết 

vấn đề trong thực tiễn công tác quản lý tài nguyên du lịch, cũng như cung ứng các dịch 

vụ du lịch sinh thái. 

CĐR11: Có tư duy logic, xác định vấn đề ưu tiên, nhìn vấn đề dưới nhiều góc 

độ; Để đánh giá hiện tượng một cách toàn diện và tìm được biện pháp giải quyết vấn 

đề một cách tối ưu và phù hợp nhất. 
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c) Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức du lịch sinh thái (KN3) 

CĐR12: Có kỹ năng khai thác, thiết kế một đề cương nghiên cứu và tổ chức 

thực hiện các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực du lịch sinh thái, cập nhật thông tin 

liên quan đến lĩnh vực du lịch sinh thái từ các nguồn khác nhau; Từ các trang web trên 

mạng internet đến các tạp chí chuyên ngành có liên quan và tổ chức thực hiện các 

nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực du lịch sinh thái. 

CĐR13: Có khả năng phát hiện, điều chỉnh, phát triển, sáng tạo cái mới như: 

xây dựng sản phẩm mới trong lữ hành, xây dựng ý tưởng và thiết kế sự kiện,… 

d) Kỹ năng giao tiếp trong thực tiễn nghề du lịch sinh thái (KN4) 

CĐR14: Thành thạo lễ nghi giao tiếp với khách hàng, với đồng nghiệp, với đối 

tác  qua điện thoại, qua thư điện tử và các phương tiện truyền thông khác; 

CĐR15: Có khả năng giao tiếp linh hoạt để xử lý các vấn đề đa văn hóa trong 

thực tiễn nghề du lịch sinh thái. 

e) Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (KN5) 

CĐR16: Có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các 

chủ đề quen thuộc liên quan đến lĩnh vực Du lịch sinh thái; Viết được báo cáo có nội 

dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn của mình. 

CĐR17: Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống trong 

nghiệp vụ du lịch sinh thái. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

a) Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp  

CĐR18: Có khả năng sắp xếp ý tưởng khi thiết kế và lập luận sáng tạo khi 

thuyết minh đối với bài hướng dẫn, đối với kế hoạch/dự án kinh doanh du lịch sinh 

thái. 

CĐR19: Hiểu, triển khai kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp du lịch để đạt 

được các mục tiêu đã đề ra, đồng thời bảo vệ được văn hóa và thương hiệu của doanh 

nghiệp. 

b) Năng lực tự chủ 

CĐR20: Có khả năng xác định đúng trình độ, năng lực của bản thân, không tự 

ti nhưng cũng không tự cao và tự đại, tự lập thời khóa biểu (quản lý thời gian) và kỹ 

năng tự quản lý bản thân một cách phù hợp trong bối cảnh công việc thực tế được giao 

đảm nhiệm. 

CĐR21: Có khả năng thấu hiểu hành vi ứng xử của các đối tượng du khách, 

của đồng nghiệp, của đối tác,...để có thể thích ứng linh hoạt với sự phức tạp của nghề 

du lịch sinh thái. 

c) Năng lực làm việc nhóm và quản lý công việc 
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CĐR22: Có khả năng nhận biết, lựa chọn nguồn lực phù hợp để hình thành 

nhóm có tiềm năng thực hiện công việc hiệu quả nhất; Thành thạo quy trình xây dựng 

kế hoạch thực hiện công việc để duy trì hoạt động nhóm và phát triển nhóm. 

CĐR23: Có kỹ năng thiết kế tiêu chuẩn đánh giá và phương pháp giám sát kết 

quả thực hiện công việc; khả năng tổ chức thực hiện công việc một cách linh hoạt 

thông qua sự điều khiển, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân và tập thể cả nhóm. 

 


